
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-NV 
  

Cao Bằng, ngày  22  tháng  01 năm 2021 
V/v thông báo danh sách các công 

dân Việt Nam vượt biên trái phép 

từ Trung Quốc trở về được tiếp 

nhận cách ly trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng từ ngày 12/01/2020 tính đến 

ngày 21/01/2020 

  

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế các tỉnh: An Giang; Bạc Liêu; Bắc Giang; 

Bắc Kạn; Bắc Ninh; Bình Dương; Bình Phước; Cà 

Mau; Cần Thơ; Đắk Lắk; Đắk Nông; Điện Biên; 

Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Giang; Hà Nam; Hà Nội; 

Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; Hậu Giang; Hòa 

Bình; Hưng Yên; Kiên Giang; Kon Tum; Khánh 

Hòa; Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai; Lâm Đồng; 

Long An; Nam Định; Ninh Bình; Nghệ An; Phú Thọ; 

Quảng Bình; Quảng Ninh; Quảng Ngãi; Sóc Trăng; 

Sơn La; Tây Ninh; TPHCM; Tuyên Quang;Thái 

Bình; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên - Huế; 

Trà Vinh; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái;  

- Trung tâm y tế các huyện, Thành phố Cao Bằng.  

 

Thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 và Công văn số 

164/TTg-KGVX ngày 03/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Sở Y tế Cao Bằng 

phối hợp với các ban ngành liên quan thực hiện các biện pháp cách ly y tế người từ 

Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; Lý do cách 

ly: Đi về từ vùng có dịch bệnh COVID-19. Thời gian thực hiện cách ly: 14 ngày, 

thời gian tiếp nhận, cách ly từng công dân (kèm theo danh sách). Trong thời gian 

áp dụng cách ly các công dân không được tiếp xúc trực tiếp với người thân hoặc ra 

khỏi khu vực cách ly trừ các trường hợp phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

theo quy định.  

Sở Y tế Cao Bằng thông báo tới các Sở Y tế để phối hợp với UBND các tỉnh, 

thành phố có công dân đang được cách ly tại tỉnh Cao Bằng thông báo tới gia đình 

các công dân trên (có Danh sách gửi kèm công văn này). 
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Trong thời gian tiếp theo, nếu có công dân các tỉnh được tiếp nhận, cách ly 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, Sở Y tế Cao Bằng sẽ tiếp tục thông báo tới quý Sở./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND các tỉnh: An Giang; Bạc Liêu; Bắc 

Giang; Bắc Kạn; Bắc Ninh; Bình Dương; Bình 

Phước; Cà Mau;Cần Thơ; Đắk Lắk; Đắk Nông; 

Điện Biên; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Giang; Hà 

Nam; Hà Nội; Hà Tĩnh; Hải Dương; Hải Phòng; 

Hậu Giang; Hòa Bình; Hưng Yên; Kiên Giang; 

Kon Tum; Khánh Hòa; Lai Châu; Lạng Sơn; 

Lào Cai; Lâm Đồng; Long An; Nam Định; Ninh 

Bình; Nghệ An; Phú Thọ; Quảng Bình; Quảng 

Ninh; Quảng Ngãi; Sóc Trăng; Sơn La; Tây 

Ninh; TPHCM; Tuyên Quang; Thái Bình; Thái 

Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên - Huế; Trà 

Vinh; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Yên Bái; 

- UBND các huyện, Thành phố Cao Bằng;  

- Giám đốc Sở Y tế;  

- Các Phó giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV.  

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Thánh 
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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 
 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH 

Công dân Việt Nam từ Trung Quốc trở về qua biên giới được cách ly  

để phòng chống COVID – 19 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng  

từ ngày 12/01/2020 tính đến ngày 21/01/2020  
(Kèm theo Công văn số:        /SYT-NV ngày 22/01/2021 của Sở Y tế Cao Bằng) 

 

 

STT Họ và tên 
Năm Sinh  

(Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách ly 

1 Đỗ Thị Cúc   1978 
Tân Phú B, Tân An, Tân Châu, An 

Giang 
An Giang Trung Quốc 12/01/2021 HA 

2 Lâm Thị Tiền   1990 
Ấp Trung Sơn, Óc Eo, Thoại Sơn , An 

Giang 
An Giang Trung Quốc 12/01/2021 HA 

3 Văn Thị Kim Ngọc   1990 Hạnh Chung, Châu Phú, An Giang An Giang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

4 Phan Thị Huệ   1985 Tân An, Tân Châu, An Giang An Giang phúc Kiến 14/01/2021 HA 

5 Bùi Ngọc Dung   1976 Bình Phước Xuân, Chợ Mới An Giang Giang Tô 15/01/2021 HA 

6 Lê Thị Minh Diệu   03/15/2000 Long Điền A, Chợ Mới An Giang Quảng Đông 21/01/2021 HA 

7 Lâm Mỹ Khá   07/12/1999 
Ấp Thị trấn A, Thị trấn Hòa Bình,Hòa 

Bình, tỉnh Bạc Liêu 
Bạc Liêu Trung Quốc 17/01/2021 HA 

9 Trần Thị Hoa   1963 
Thôn Cả, Tân Thịnh , Lạng Giang, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Trung Quốc 12/01/2021 HA 

10 Nguyễn Văn Ngân 1988   Thôn Cả, Tân Thịnh, Lạng Giang Bắc Giang Quảng Đông 12/01/2021 HA 

11 Nguyễn văn Chung 1962   Thôn Cả, Tân Thịnh, Lạng Giang Bắc Giang Quảng Đông 12/01/2021 HA 

12 Nguyễn Hoàng Anh 13/11/1991   Giáp sau, Dình Kế, TP Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông  13/01/2021 HA 

13 Nguyễn Hữu Đại 1997   Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

14 Diệp Văn Tám 1987   Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

15 Lê Thị Nụ   1985 An Bá, Sơn Động, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Tây 14/01/2021 HA 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh  

(Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách ly 

16 Hoàng Mạnh Hưng 1994   Nam Sơn, Đại Sơn, Sơn Động Bắc Giang vân nam 14/01/2021 HA 

17 Hoàng Thị Thúy   1972 Thôn Lọ, Lê Viễn, Sơn Đông Bắc Giang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

18 Mưu Thị Nguyên   05/02/1994 Bắc 1, Quý Sơn, Lục Nam Bắc Giang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

19 Chu Thị Duyên   09/10/1982 Đồng Khuôn, Chiên Sơn, Sơn Đông Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

20 Đinh Thị Liễu   12/07/1987 Cầu Chét, Mi Điền, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

21 Lục Văn Khánh 16/04/1985   Cầu Chét, Mi Điền, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

22 Chu Thị Mận   19/09/1978 Đồng Đăng, Kim Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

23 Vi Văn Bạch 1986   Thôn Dèm, Dảo Liên, Sơn Động Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

24 Lê Thị Tụ   02/03/1978 Thôn Lin, Giáp Sơn, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

25 Nguyễn Văn Đồng 20/03/1974   Thôn Biềng, Nam Dương, Lục Nam Bắc Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

26 Ngô Cảnh Tân 1990   TT Kép, Lạng Giang Bắc Giang Quảng Đông 15/01/2021 HA 

27 Hoàng Văn Thu 1991   Biên Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Phúc Kiến 17/01/2021 HA 

28 Nguyễn Viết Lợi 1985   TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

29 Nguyễn Thị Nhung   1984 TT Chũ, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

30 Phạm Thị Trang   1984 Tân Viên, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

31 Phan Văn Tuấn 1996   Kiên Thành, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

32 Phạm Văn Đương 1981   Tiến Dũng, Yên Dũng, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Tây 17/01/2021 HA 

33 Lại Văn Yên 1996   Giáo Liêm, Sơn Động, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

34 Phan Văn Nam 1988   
Cống Huyện, Đồng Kỳ, Yên Thế , Bắc 

Giang 
Bắc Giang Trung Quốc 17/01/2021 HA 

35 Hứa Thị Hiền   1993 Đông Phú, Lục Nam, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

36 Trần Thị Hạnh   1982 Đèo Gia, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

37 Tống Văn Quỳnh 2001   Đèo Gia, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

38 Trần Văn Đặng 1962   Đèo Gia, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

39 Đoàn Trí Thanh 1986   Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

40 Địch Văn Vương 1981   Xuân Lương, Yên Thế, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

41 Lương Văn Lình 1985   Tân Hoa, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

42 Hứa Văn Nghĩa 06/26/1993   Thôn 7, Đồng Lạc, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh  

(Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách ly 

43 Hứa Văn Hiếu 19/10/1991   Thôn 7, Đồng Lạc, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

44 Nguyễn Đức Hưng 1991   
Thôn Đoan Tùng, Đông Phú, Lục 

Nam 
Bắc Giang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

45 Nguyễn Thị Đua   1978 Đèo Gia,Lục Ngạn,Bắc Giang Bắc Giang Trung Quốc 19/01/2021 HA 

46 Thân Văn Mạnh 1993   Nam Dương, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

47 Trần Thị Hiền   1981 An Châu, Sơn Động, Bắc Giang Bắc Giang Phúc Kiến 20/01/2021 HA 

48 Đỗ Văn Sơn 1993   Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

49 Nguyễn Thị Hưởng   1992 Quý Sơn, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

50 Dương Văn Nam 06/06/1905   
Trại Hà, Xong Mại, TP. Bắc Giang, 

Bắc Giang 
Bắc Giang Trung Quốc 20/01/2021 HA 

51 Triệu Thị Dung   1999 , Cầu Sài, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Trung Quốc 20/01/2021 HA 

52 Lăng Văn Thạo 10/01/1976   Phong Vân, Lục Ngạn Bắc Giang Phúc Kiến 20/01/2021 HA 

53 Hoàng Văn Thành 09/01/1977   Hưng Vĩ, Yên Thế Bắc Giang Quảng Đông  20/01/2021 HA 

54 Lê Tuấn Anh 2000   
Xóm Hắng, xã Vĩnh Khương, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang 
Bắc Giang Trung Quốc 21/01/2021 HA 

55 Trần Thị Dung   1993 Tân Lập, Lục Ngạn, Bắc Giang Bắc Giang Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

56 Trần Thị Thùy   1984 Phối Xương, Yên Thế, Bắc Giang Bắc Giang Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

8 Nông Văn Thìn 1993   
Khu chợ II, xã Bằng Vân, huyện Ngân 

Sơn, tỉnh Bắc Cạn 
Bắc Kạn Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

57 Đặng Thị Phấy   1989 
Thôn Nà Cấy, Địa Linh, Ba Bể, Bắc 

Kan 
Bắc Kạn Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

58 Hoàng Thị Ngân Thanh   1985 Tân Tiến, Bạch Thông, Bắc kạn Bắc Kạn Quảng Tây 14/01/2021 HQ 

59 Triệu Thị Mẩy   1979 Như Cố, Chợ Mới, Bắc Kạn Bắc Kạn Quảng Tây 17/01/2021 HQ 

60 Lý TPhụ Chản   2000 Hà Hiệu, Ba Bể, Bắc Kạn Bắc Kạn Quảng Đông 18/01/2021 HQ 

61 Hoàng Tòn Hín 07/10/2002   Hà Hiệu, Ba Bề Bắc Kạn Phúc Kiến 18/01/2021 HQ 

62 Nguyễn Đức Ngọc Tân 1991   
Khu Phố Nguyễn Gáo, Phường Đòng 

Nguyên, Từ Sơn 
Bắc Ninh Phúc Kiến 14/01/2021 HQ 

63 Nguyễn Đức Thăng 07/11/1988   Ngọc Xá, Quế Võ Bắc Ninh Quảng Đông  20/01/2021 HQ 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh  

(Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách ly 

64 Nguyễn Cao Thành 12/08/1980   Thị Trấn Lim, Tiên Du Bắc Ninh Quảng Đông  20/01/2021 HQ 

65 Hà Duy Bảo Trân   09/11/2001 Hiệp Thành 3, Thủ Dầu 1 Bình Dương Quảng Đông 18/01/2021 HQ 

66 Lê Thị Phương Thảo   2004 
Ấp Sóc Bế, Thanh Phú, Bình Long, 

Bình Phước 
Bình Phước Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

67 Dương Thị Nhí Nhỏ   2002 Tân Lộc, Thới Bình Cà Mau Phúc kiến 15/01/2021 HQ 

68 Tăng Như Ý   1995 Diên An, Ngọc Hiển, Cà Mau Cà Mau Phúc Kiến 18/01/2021 HQ 

69 Lê Ánh Linh   34813 Ấp 3, Khánh Thuận, U Minh Cà Mau Phúc Kiến 20/01/2021 HQ 

70 Trần Kiều My   1992 
ấp 7, xã Khánh Tiến, huyện U Minh, 

tỉnh Cà Mau 
Cà Mau Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

71 Hoàng Thị Hợp   1984 
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh , Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

72 Long Văn Sính 1985   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh 

, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

73 Lò Văn Hà 1972   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh 

, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

74 Vi Văn Bàn 1982   
Háng Thoan, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh 
Cao Bằng Quảng Châu 12/01/2021 HQ 

75 Tẩn Cờ Sơn 1995   Phìn Xẻn, Xuân Trường, Bảo Lạc Cao Bằng Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

76 Chảo Vần Cản 1999   Phìn Xẻn, Xuân Trường, Bảo Lạc Cao Bằng Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

77 Lý Văn Hánh 1984   Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

78 La Kim Anh 1992   Phiêng Mẹng, Mông Ân, Bảo Lâm Cao Bằng Giang Tây 13/01/2021 HQ 

79 Lầu Thị Dương 2003   Khau Lạ A, Mông Ân, Bảo Lâm Cao Bằng Giang Tây 13/01/2021 HQ 

80 Chi Thị Lén   1992 
Khâu Cá, Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao 

Bằng 
Cao Bằng Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

81 Lương Văn Vĩnh 2004   Pác Bó, Cao Thăng, Trùng Khánh Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HQ 

82 Lương Văn Hùng 2001   Pác Bó, Cao Thăng, Trùng Khánh Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 

83 Lương Văn Thìn 1995   Pác Bó, Cao Thăng, Trùng Khánh Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 

84 Đàm Thị Hạnh   1997 Pác Bó, Cao Thăng, Trùng Khánh Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 
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STT Họ và tên 
Năm Sinh  

(Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách ly 

85 Mông Văn Ánh 1991   
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh 
Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 

86 Nông Thu Tình   1998 
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh 
Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 

87 Đàm Thị Rao   1978 Hồng Sĩ, Hà Quảng Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 

88 Trịnh Văn Quang 1980   Nội Thôn, Hà Quảng Cao Bằng Trung Quốc 15/01/2021 HL 

89 Phùng lão phẩy 2001   Khuổi rặp, Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng TRung Quốc 15/01/2021 HL 

90 Phùng A Ton 2002   Khuổi rặp, Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng TRung Quốc 15/01/2021 HL 

91 Phùng Lão Nhầy 2004   Khuổi rặp, Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng TRung Quốc 15/01/2021 HL 

92 Triệu Tòn Phẩy 2001   Khuổi rặp, Bảo Toàn, Bảo Lạc Cao Bằng TRung Quốc 15/01/2021 HL 

93 Nông Thị Nhâm   1977 
Xóm Pác Bó, Cao Thăng, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
CAo Bằng TRung Quốc   HL 

94 Đặng Văn Ghuyển   2000 
Xóm Lũng Tỳ, xã Vũ Nông, huện 

Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng 
CAo Bằng TRung Quốc   HL 

95 Nông Thị Viên   1979 Bản Rèn, Thái Học, Bảo Lâm Cao Bằng Trung Quốc   HL 

96 Cháng A Quẩy 1992   Nà Ngàm A, Thượng Hà, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc   HL 

97 Séo A Kín 1986   Nà Ngàm A, Thượng Hà, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc   HL 

98 Lý Thị Sinh   1975 Nà Nộc, Xã Cốc Pàng, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc   QH 

99 Hoàng Văn Long 22/5/1992   Bản Thang, Minh Long , Hạ Lang Cao Bằng Phúc Kiến 16/01/2021 TĐ852 

100 Nông Thị Ong   11/11/1994 Bản Thang, Minh Long , Hạ Lang Cao Bằng Phúc Kiến 16/01/2021 TĐ852 

101 Triệu Văn Luân 27/10/1992   Bản Thang, Minh Long , Hạ Lang Cao Bằng Phúc Kiến 16/01/2021 TĐ852 

102 Ngọc Văn Ngọc 01/03/1991   Lũng Đa, Minh Long , Hạ Lang Cao Bằng Phúc Kiến 16/01/2021 TĐ852 

103 Lý Văn Mái 1996   Mã Lịp, Trường Hà, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây   TĐ852 

104 Hoàng Thị Chi   1965 Mã Lịp, Trường Hà, Hà Quảng Cao Bằng Quảng Tây   TĐ852 

105 Lý Mùi Lai   1988 Ca Thành, Nguyên Bình, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

106 Sùng Mí Chư 2002   Thạnh Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Châu 17/01/2021 TĐ852 

107 Sùng Mí Cười 2006   Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Châu 17/01/2021 TĐ852 

108 Đặng Mùi Chuổng 2002   Ngàm Lồm, Kim cúc, Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 

109 Lương Thị Thảo   1992 Nà Rào Cô Ba Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 
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110 Cô Văn Dóng 1997   Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

111 Na Văn Đức 1986   Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

112 Bàn Thị Sao   1975 Thanh Long, Hà Quảng, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

113 Lý Thị Thụy   2002 Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

114 Bàn Thị Vĩnh   2001 Hồng Trị, Bảo Lạc, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

115 Mông Văn Bình 1997   Khau Nà, Mông Ân, Bảo Lạc Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

116 Phùng Văn Phong 1989   Phiêng Mòn Cô Ba Bảo Lạc Cao Bằng Trung Quốc 18/01/2021 TĐ852 

117 Chảo Phù Cao 1991   Én Ngoại, Vĩnh Phong, Bảo Lâm Cao Bằng 
Nam Ninh Trung 

Quốc 
  TĐ852 

118 Bàn Mùi Khin   1989 Én Ngoại, Vĩnh Phong, Bảo Lâm Cao Bằng Nam Ninh TQ   TĐ852 

119 Đặng Chiêu Trình 21/07/1993   Đình Phùng, Bảo Lạc Cao Bằng Phúc Kiến 18/01/2021 TĐ852 

120 Đàm Viết Hoan 08/09/2000   Đình Phùng, Bảo Lạc Cao Bằng Phúc Kiến 18/01/2021 TĐ852 

121 Đặng Chiêu Vần 20/12/1984   Đình Phùng, Bảo Lạc Cao Bằng Phúc Kiến 18/01/2021 TĐ852 

122 Nông Văn Lực 1989   Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

123 Nông Văn Hiến 1987   Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

124 Nông Văn Ủy 1974   Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

125 Nông Văn Chu 1981   Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

126 Lý Văn Long 1988   Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

127 Triệu Văn Hùng 1982   Thụy Hùng, Thạch An, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Tây 20/01/2021 TĐ852 

128 Ngọc Văn Cháng 1992   Thụy Hùng, Thạch An, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Tây 20/01/2021 TĐ852 

129 Đàm Văn Nguyện 1982   Vân Trình, Thạch An, Cao Bằng Cao Bằng Quảng Tây 20/01/2021 TĐ852 

130 Phùng Chán Nhàn 24/6/1979   
Bản Nà Hánh, Nam Quang, Bảo Lâm, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

131 Chảo A Ton 01/01/2003   
Bản Báng, Lý Bôn, Bảo Lâm, Cao 

Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

132 Chu Văn Thủy 1997   
Sẻ Pản, Thịnh Vượng, Nguyên Bình, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 
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133 Bàn Văn Thanh 1990   
Cảm Tẹm, Hoa Thám, Nguyên Bình, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

134 Triệu Thị Nhậy   1990 
Phiêng Pán, Cần Nông, Hà Quảng, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

135 Hoàng Văn Lý 1991   
Bình Minh, Thanh Long, Hà Quảng, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

136 Ma Văn Thàng 1968   Bản Láp, Sóc Hà, Hà Quảng, CB Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

137 Ma Thị Bé   1996 
Bình Minh, Thanh Long, Hà Quảng, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

138 Mã Văn Hiệp 1991 Nam 
Bản Mon, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

139 Nông Thị Quý   1998 
Bản Mon, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

140 Nông Thị Ất   1997 
Bản Mon, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

141 Thang Thị Thiên 1986   
Bản Mon, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

142 Hoàng Văn Tiến 1978   
Bản Mon, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

143 Mạc Văn Lợi 1986   
Bản Mon, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

144 Nông Văn Sư 1988   
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

145 Nông Văn Quốc 1986   
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

146 Nông Văn Tuấn 1995   
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 
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147 Nông Văn Hùng 1998   
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

148 Nông Ích Lập 1979   
Háng Thoang, Đàm Thủy, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

149 Lương Đức Mạnh 1984   Hoàng Tung, Hòa An, Cao Bằng Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

150 Triệu Thị Trường   1997 
Bình Chỉnh Trên, Tri Phương, Trùng 

Khánh 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

151 Đàm Thị Hiệp   1988 
Xóm Khau Phải, Quang Hán, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

152 Lý Thị Mai   1999 
Thôn Nà Sài, Yên Thổ, Bảo Lâm, Cao 

Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

153 Lê Quang Trường 1980   
Xóm Pò Mán, Quang Hán, Trùng 

Khánh, Cao Bằng 
Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

154 Đàm Văn Lực 1989   Trọng Con, Thạch An Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

155 Hà Văn Tuyền 1987   Tà Lùng, Quảng Hòa Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

156 Lý Văn Tám 1978   Tà Lùng, Quảng Hòa Cao Bằng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

157 Hoàng Văn Độ 1979   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

158 Hoàng Văn Đại 1982   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

159 Hoàng Văn Hồ 1984   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

160 Hoàng Văn Ỷ 1984   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

161 Triệu Văn Sìm 1982   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

162 Sầm Văn Sơn 1979   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 
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163 Nông Văn Cương 1981   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

164 Lý Văn Khải 1984   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

165 Hoàng Văn Dương 1905   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

166 Hoàng Văn Hiệp 1987   
Lũng Phiắc, Đàm Thủy, Trùng Khánh, 

CB 
Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

167 Tạ Thị Ban   1989 Thông Huề, Trùng Khánh, CB Cao Bằng Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

168 Lê Thị Tuyết Mai   1991 Trung Nhứt, Thốt Nốt, Cần Thơ Cần Thơ Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

169 Nguyễn Thị Thu Hoài   1998 Trường Xuân B, Thơi Lai, Cần Thơ Cần Thơ Phúc Kiến 17/01/2021 HQ 

170 Cao Thị Mỹ Linh   1990 
, P. Thời An Đông, Bình Thủy, Cần 

Thơ 
Cần Thơ Quảng Tây 17/01/2021 HQ 

171 Nguyễn Thị Trúc Ngọc   2000 Thốt Nốt,Thốt Nốt,Cần Thơ Cần Thơ Trung Quốc 19/01/2021 HQ 

172 Nguyễn Văn Linh 08/02/1984   Thôn 5, Eahleo, Cư Kưm Đắk Lắk   18/01/2021 HQ 

173 Lô Thị Mến   1989 K Rông A, M Đrắk, Đắc Lắk Đắk Lắk Quảng Đông 17/01/2021 HQ 

174 Đặng Mùi Nhậy   15/11/2001 Cư K Băng, EASUP Đắk Lắk Phúc Kiến 18/01/2021 HQ 

175 Nguyễn Văn Trường 1985   Nam Dong, Cư Jút, Đắc Nông Đắk Nông Quảng Châu 17/01/2021 HQ 

176 Vương Đức Công 2002   Nam Dong, Cư Jút, Đắc Nông Đắk Nông Quảng Đông 17/01/2021 HQ 

177 Nguyễn Thị Bích Liên   1992 Nam Dong, Cư Jút, Đắc Nông Đắk Nông Quảng Đông 17/01/2021 HQ 

178 Đinh Thị Thu Tuyết   1995 
Phước Tân, Eakuang, krôngpac, Đăk 

Lăc 
Đắk Lắk Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

179 Phạm Văn Bính 1988   EA Đá, K rông Năng, Đắk Lắk Đắk Lắk Quảng Đông 19/01/2021 HQ 

180 Tống Văn Giang 1997   Cư Ni, EAK, Đắc Lắk Đắk Lắk Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

181 
Nguyễn Thị Thanh 

Thảo 
  1997 EA Tu, Ban Mê Thuột, Đắc Lắk Đắk Lắk Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

182 Trương Văn Đức 1986   TThoon6D, Cư Elang,EA Kar Đắk Lắk Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

183 Nông Văn Lăng 25/02/1987   Thôn 1C, Eavi, Eabo Đắk Lắk Phúc Kiến 14/01/2021 HQ 
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184 Vi Thị Lương   20/10/1981 Thôn Gốc Sau, Eavi, Eabo Đắk Lắk Phúc Kiến 14/01/2021 HQ 

185 Trương Văn Quyết 10/03/1997   Thôn 1 C, EAVy, EAHleo Đắk Lắk Phúc Kiến 14/01/2021 HQ 

186 Lầu Thị Dương   1995 
Thôn 9, Cư KNia, H Cư Jút, Đắc 

Nông 
Đắk Nông Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

187 Lò Văn Thoang 2002   
Co Đứa, Mường Khong, Tuần Giáo , 

Điện Biên 
Điện Biên Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

188 Quàng Văn Biển 1999   
Bản Kệt, Quài Quang, Tuần Giáo , 

Điện Biên 
Điện Biên Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

189 Cà Văn Phong 2001   
Khong Tở, Mường Khong, Tuần Giáo 

, Điện Biên 
Điện Biên Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

190 Lò Văn Phong 2001   
Bản Hua Nguống, Ảng Cang, Mường 

Ảng , Điện Biên 
Điện Biên Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

191 Lò Văn Vui 2002   
Khong Nưa , Mường Khong, Tuần 

Giáo , Điện Biên 
Điện Biên Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

192 Nguyễn Tuấn Anh 1996   Bản Ló 1, Lay Nưa, Mường Lay Điện Biên Quảng Tây 14/01/2021 HQ 

193 Lò Thị Ân   2000 Hua Nguổng, Ảng Cang, Mường Ảng Điện Biên phúc kiến 14/01/2021 HQ 

194 Quàng Văn Quyết 1993   Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 15/01/2021 HQ 

195 Lò Thị Ton   1974 Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 15/01/2021 HQ 

196 Lò Văn Đức 1996   Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 15/01/2021 HQ 

197 Lò Văn Phín 1979   Mường Lạn, Mường Ảng Điện Biên Quảng Tây 15/01/2021 HQ 

198 Đường Văn Hướng 1982   
Mường Khoang, Tuần Giáo, Điện 

Biên 
Điện Biên Quảng Tây 17/01/2021 HQ 

199 Và A Sàng 1992   , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

200 Sùng a Chớ 1989   , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

201 Vàng Thị Súa   1998 , Nà Hì, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

202 Vàng A Chính 2000   , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

203 Vàng Thị Say   1990 , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

204 Giàng Thị Chông   1989 , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

205 Vàng Thị Như   1977 , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 
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206 Sùng Thị Chu   1986 , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

207 Lầu Thị Dế   1999 , Nậm Nhừ, Nậm Pồ, Điện Biên Điện Biên Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

208 Lò Văn Long 1996   
Bản Bình Minh, xã Chiềng Đông, 

huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên 
Điện Biên Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

209 Cao Thị Kim Phượng   1980 
Bình Thạnh Trung, Lấp Vò, Đồng 

Tháp 
Đồng Tháp Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

210 Lê Thị Nhỡ   1984 Tân Thành B, Tân Hồng Đồng Tháp Phúc Kiến 15/01/2021 HQ 

211 Lưu Thị Hải   1978 Thôn Dư Keo, la Hia, Chư Pưh Gia Lai Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

212 Cùng Mạnh Hùng 1997   
Củng Chá, Phố La, Đồng Văn, Hà 

Giang 
Hà Giang Trung Quốc 12/01/2021 HQ 

213 Hầu Mí Tủa 2000   Thôn Lũng Mà, Mậu Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

214 Long Văn Quang 1996   Tân Tiến, Tân Thành, Bắc Quang Hà Giang Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

215 Hầu Mí Tùng 2000   Bản khau Quà, Mậu Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

216 Hầu Mí Giai 2005   Bản khau Quà, Mậu Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

217 Lý Mí Chí 1994   Bản khau Quà, Mậu Long, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 12/01/2021 HQ 

218 Dương Văn Thành 04/02/1997   Ngọc Bình, Bạch Ngọc, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Đông 13/01/2021 HQ 

219 Lý Thị Nhung   1993 Yên Phú, Bắc Mê, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

220 Phàn seo Tem 1993   Minh Tâm, Vị Xuyên, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

221 Lò Văn Hướng 1997   Ma Lé, Đồng Văn, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

222 Hoàng Thị Diễn   1993 Phú Nam, Bắc Mê, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

223 Vừ Mí Dơ 2000   Lùng Phủa, Lũng Chỉnh, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

224 Nông Văn Tình 1989   Thôn Riềng, Ngọc Minh, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

225 Nguyễn Văn Quyết 1971   Tắn Khâu, Phù Nam, Bắc Mê Hà Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HQ 

226 Nông Văn Thình 1993   Thôn Riềng, Ngọc Minh, Vị Xuyên Hà Giang vân nam 14/01/2021 HQ 

227 Nông Văn Đức 1983   Thôn Riềng, Ngọc Minh, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Tây 14/01/2021 HQ 

228 Hoàng Văn Chung 1988   Thôn Riềng, Ngọc Minh, Vị Xuyên Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

229 Chảo Cù Líu 1995   Sùng Páo 1, Hữu Vinh, Yên Minh Hà Giang vân nam 14/01/2021 HQ 

230 Hoàng Văn Chí 1999   Thôn Riềng, Ngọc Minh, Vị Xuyên Hà Giang Phúc Kiến 14/01/2021 HQ 
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231 Tẩn Lá Chìu 1984   Sủng Sử A, Phú Lũng, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

232 Trương Văn Tề 1992   Thôn Phó Là, Phố Là, Đồng Văn Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

233 Sân Thị Vui   1994 Na Ca, Bạch Đích, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

234 Tẩn Thị Viên   1994 Sùng Páo 1, Hữu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 14/01/2021 HQ 

235 Sình Mí Già 1996   Phiêng Bung, Khâu Vai Mèo Vạc Hà Giang Trung Quốc   HL 

236 Sình Mí Cờ 1971   Phiêng Bung, Khâu Vai Mèo Vạc Hà Giang Trung Quốc   HL 

237 Vừ Mí Già 1998   Phiêng Bung, Khâu Vai Mèo Vạc Hà Giang Trung Quốc   HL 

238 Tẩn Thị Gạo   1986 Ngọc Long, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 17/01/2021 HL 

239 Và Thị Xi   2002 Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Tây 17/01/2021 HL 

240 Giàng Thị Lía   2003 Sơn Vĩ, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Tây 17/01/2021 HL 

241 Thò Mỹ Ly 2004   Cán Chu Phìn, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Tây 17/01/2021 HL 

242 Sùng Mí Xá 2003   Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Tây 17/01/2021 HL 

243 Tẩn A Gào 1990   
Nằm Cấp, Ngam Cá, Yên Minh, Hà 

Giang 
Hà Giang Trung Quốc 17/01/2021 HL 

244 Tẩn Seo Cắn 1993   Nà Pô, Na Khê, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Trung Quốc 17/01/2021 HL 

245 Tẩn A Eo 1995   
Nằm Cấp, Ngam Cá, Yên Minh, Hà 

Giang 
Hà Giang Trung Quốc 17/01/2021 HL 

246 Ma Seo Dì 1990   Thôn Chàm, Đồng Tiến, Bắc Quang Hà Giang Quảng Đông 17/01/2021 HL 

247 Trù Lưu Pú 1992   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

248 Tẩn Văn Pú 1989   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

249 Chảo Sình Ngán 1988   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

250 Triệu Văn Sinh 1997   Dắt Trung, Bắc Mê, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

251 Chảo Thị Xuân   1996 Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

252 Trẹo Thị Phin   1987 Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

253 Vừ Mí Sự 1996   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

254 Thò Mí Sùng 1991   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

255 Chảo Văn Páo 2000   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

256 Vàng Mí Tủa 1996   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 



15 

STT Họ và tên 
Năm Sinh  

(Nam) 

Năm Sinh 

(Nữ) 
Địa chỉ Tỉnh 

Người VN từ các 

tỉnh của TQ về 

Ngày bắt đầu 

theo dõi 

Khu 

cách ly 

257 Giàng Mí Và 1999   Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

258 Thò Mí Sếnh   1999 Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

259 Giàng Mí Sếnh 1999   Khau Vai, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

260 Vừ Mí Pó 1994   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

261 Thò Mỹ Nô 2003   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

262 Thò Mí Thà 2001   Niêm Tòng, Mèo Vạc, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 HL 

263 Dình Thị Thò 0/0/1998   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 HL 

264 Sùng Mí Vừ 0/0/1995   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 HL 

265 Sùng Mí Và 0/0/2001   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 HL 

266 Hàu Thị Dếnh 0/0/1994   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 HL 

267 Ly Mí Sò 01/01/1994   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 HL 

268 Ly Mí Mô 0/0/1996   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 TK 

269 Ly Mí Mô 0/0/1994   Há Sơ, sà Phìn, Đồng Văn Hà Giang Quảng Tây 18/01/2021 TK 

270 Nùng Duy Sài 20/10/1995   Bản Muồng 5, Bạch Đích, Yên Minh Hà Giang   18/01/2021 TK 

271 Chảo Văn Hào 1988   Xóm Nà Đén, Giáp Trung, Bắc Mê Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 TK 

272 Lý Ngài Sang 2002   Xóm Sùng Páo, Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 TK 

273 Tẩn A Minh 2002   Xóm Sùng Páo, Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 TK 

274 Chảo Lá Páo 2002   Xóm Sùng Páo, Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 TK 

275 Chảo A Quý 1994   Hiếu Vinh, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông 18/01/2021 TK 

276 Chảo Cù Phim 2004   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 19/01/2021 BLAC 

277 Lý Sầm Quang 2002   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 19/01/2021 BLAC 

278 Chảo Ngải Chung 2000   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 19/01/2021 BLAC 

279 Chảo Văn Thông 2001   Hiếu Minh, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 19/01/2021 BLAC 

280 Phàn Văn Tấn 1994   Na Khê, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 19/01/2021 TK 

281 Lý A Thán 1977   Ngọc Long, Yên Minh, Hà Giang Hà Giang Quảng Đông 19/01/2021 TK 

282 Phàn Thị Nhuội   1992 Na Khê,Yên Minh,Hà Giang Hà Giang Trung Quốc 19/01/2021 QH 

283 Lý Thị Tinh   1988 Mậu Duệ,Yên Minh,Hà Giang Hà Giang Trung Quốc 19/01/2021 QH 
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284 Triệu Mùi Viện   1978 Tân Lập, Bắc Quang, Hà Giang Hà Giang Phúc Kiến 20/01/2021 QH 

285 Thào Mí Mua 2001   
Màu Phố, Súng cháng, Yên Minh, Hà 

Giang 
Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

286 Hầu Mì Sính 2003   
Sín Chải, Phú Lũng, Yên Minh, Hà 

Giang 
Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

287 Hạng Mí Ly 1997   Cán Hồ, Thái An. Quản Bạ, Hà Giang Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

288 Giáng Mí Co 2003   
Phiêng Mình, Mận Long, Yên Minh, 

Hà Giang 
Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

289 Giàng Mí Dế 2002   
Phiêng Mình, Mận Long, Yên Minh, 

Hà Giang 
Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

290 Lù Thị Sì     
Màu Phố, Súng cháng, Yên Minh, Hà 

Giang 
Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

291 Già Mí Sính 1998   Niêm sơn, Mèo Vạc, Hà Giang Hà giang Trung Quốc 20/01/2021 QH 

292 Vù Mí Chá 37294   Lũng Pù, Mèo Vạc Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

293 Mua Mí Xá 38944   Lũng Hồ, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

294 Mua Mí Dế 13/10/2006   Lũng Hồ, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

295 Sùng Mí Chơ 24/06/1905   Du Tiên, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

296 Mua Mí Sính 17/01/2004   Lũng Hồ, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

297 Sùng Mí Co 8/5/1989   Lũng Hồ, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

298 Sùng Mí Gió 19/05/2004   Du Tiến, Yên Minh Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 BLAC 

299 Trương Văn Nhất 7/9/1997   Giáp Chung, Bắc Mê Hà Giang Quảng Đông  20/01/2021 HL 

300 Nguyễn Thị Thúy Hoa   1995 Bình Nghĩa, Bình Lục, Hà Nam Hà Nam Phúc Kiến 17/01/2021 HL 

301 Lê Trung Kiên 1999   Duy Hải, Duy Tiên, Hà Nam Hà Nam Quảng Đông 17/01/2021 HL 

302 Phạm Thùy Dương 1997   TT Quế, Kim Bảng, Hà Nam Hà Nam Quảng Đông 17/01/2021 HL 

303 Nguyễn Văn Soi 1988   
Xóm 2 Từ Đài, Chuyên Ngoại , Duy 

Tiên, Hà Nam 
Hà Nam Trung Quốc 17/01/2021 HQ 

304 Phan Văn Hậu 1981   Tân Sơn, Kim Bảng, Hà Nam Hà Nam Quảng Đông 19/01/2021 HQ 

305 Lê Thị Thoa   1991 Hoàng Xá, Kiêu Kỵ, Gia Lâm, Hà Nội Hà Nội Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 
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306 Đào Phương Anh   1997 
P 103-C13, Kim Liên, Đống Đa, Hà 

Nội 
Hà Nội Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

307 Lê Thị Hương   01/05/1986 Hậu Trạch, Vạn Thắng, Ba Vì Hà Nội Quảng Tây 13/01/2021 TĐ852 

308 Đỗ Văn Mạnh 1998   Thương Vực, Chương Mỹ, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

309 Trần Văn Hưng 1993   Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

310 Nguyễn Trọng Tuấn 1980   Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

311 Lê Dụng Bình 1988   Phú Nam An, Chương Mỹ, Hà Nội Hà Nội Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

312 Lê Xuân Nghiệp 1969   Lê Lợi, Thường Tín, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

313 Trần NGọc Linh   1969 Dốc Kính, Thường Tín, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

314 Võ Thị Trinh   1997 Xuân Khánh, Sơn Tây, Hà Nội Hà Nội Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

315 Vũ Quang Bình 1982   Tổ 57, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy Hà Nội Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

316 Lê Thị Vân   1978 Xuân Phương, Nam Từ Liêm, Hà Nội Hà Nội Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

317 Đỗ Xuân Lý 19/02/1990   Cách Chủ, Bình Yên, Thạch Thất Hà Nội   18/01/2021 TĐ852 

318 Đỗ Thị Liên 01/03/1986 01/03/1986 Tân Xã, Thạch Thất Hà Nội   18/01/2021 TĐ852 

319 Vương Duy Anh 24/09/1986   Đồng Lư,Đồng Quang, Quốc Oai Hà Nội   18/01/2021 TĐ852 

320 Triệu Đức Duy 1998   Thôn Hợp Sơn, Bàn Bàn Hà Nội Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

321 Đinh Thị Láng   1983 Lê Thanh,Mỹ Đức,Hà Nội Hà Nội Trung Quốc 19/01/2021 TĐ852 

322 Hoàng Văn Tương 1978   Nam Lĩnh, Thạch Biển, Thạch Hà Hà Tĩnh Quảng Đông 12/01/2021 TĐ852 

323 Trịnh Thị Liêm   16/07/1982 Đức Vừ, Sơn Lệ, Hương Sơn Hà Tĩnh Phúc Kiến 13/01/2021 TĐ852 

324 Nguyễn Văn Mười 02/08/1993   Kim Thanh, Sơn Tây, Hương Sơn Hà Tĩnh Phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 

325 Lương Thị Hồng Thăm   1988 Tổ 15, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

326 Trần Thị Thành   1990 Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

327 Phạm Thị Trang   1993 Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

328 Nguyễn Thị Lụa   1995 Cẩm Nam, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

329 Trương Huy Hiệp 1971   Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Châu 17/01/2021 TĐ852 

330 Trương Thị Bình   1968 Thạch Kim, Lộc Hà, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Châu 17/01/2021 TĐ852 

331 Trần Văn Bắc 2000   
Thôn 3, Cẩm Lãnh, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 
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332 Lô Văn Thịnh 1993   
Thôn 2, Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 

333 Bùi Ngọc Duy 2002   
Thôn 5, Cẩm Lĩnh, Cẩm Xuyên, Hà 

Tĩnh 
Hà Tĩnh Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 

334 Nguyễn Văn Huynh 1993   Lâm Phúc, Sơn Lâm, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

335 Hoàng Trọng Quỳnh 1981   Xóm Đất Đỏ, Kỳ Trung, Kỳ Anh Hà Tĩnh Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

336 Đinh Bá Cường 1984   
Thôn Thành Sơn, xã Xuân Thành, 

huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh 
Hà Tĩnh Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

337 Trương Thị Phiến   1997 Kỳ Phú, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Hà Tĩnh Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

338 Bùi Văn Quỳnh 1988   khu Dân Cư Tiền Định, Chí Linh Hải Dương Quảng Đông 12/01/2021 TĐ852 

339 Đinh Văn Tiến 1988   Hiến Thành, Kim Môn, Hải Dương Hải Dương Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

340 Hoàng Hữu Thuận 2000   Trung Tân, Hoàng Tiến, Chí Linh Hải Dương Phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 

341 Nguyễn Thị Hương   1998 Minh Hòa, Kim Môn, Hải Dương Hải Dương Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

342 Phạm Văn Bẩy 1972   Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương Hải Dương Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

343 Trần Tiến Đạt 1990   , Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương Hải Dương Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

344 Đinh Văn Thường 1994   , Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương Hải Dương Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

345 Nguyễn Tuấn Anh 1994   , Thanh Khê, Thanh Hà, Hải Dương Hải Dương Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

346 Hoàng Văn Tần 1975   Đích Sơn, Hiệp Hòa, Kinh Môn Hải Dương Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

347 Trần Văn Thưởng 1979   
Thôn Quảng Tân, Nam Tân, Nam 

Sách 
Hải Dương Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

348 Trần Anh Quang 1982   Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương Hải Dương Quảng Đông 19/01/2021 TĐ852 

349 Nguyễn Thị Thu Hà   1982 
Phạm Ngũ Lão,Phạm Ngũ Lão,Hải 

Dương 
Hải Dương Trung Quốc 19/01/2021 TĐ852 

350 
Nguyễn Văn Huyên ( 

Tiệp) 
1976   , Thái Tân, Nam Sách, Hải Dương Hải Dương Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

351 Đặng Thị Hoa   1977 , Hiệp Cát, Nam Sách, Hải Dương Hải Dương Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

352 Nguyễn Văn Lực 11/06/1905   
Thiêu Đông, Kim Tân, Kim Thành, 

Hải Dương 
Hải Dương Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 
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353 Phạm Văn Công 1993   
Thôn 4, Hòa Bình, Thủy Nguyên, Hải 

Phòng 
Hải Phòng Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

354 Bùi Khắc Tuấn 1996   xóm 1, Hoàng Động, Thủy Nguyên Hải Phòng Quảng Đông 12/01/2021 TĐ852 

355 Bùi Thị Hương   1982 Dư Hàng Kênh, Lê Chân, Hải Phòng Hải Phòng Nam Ninh 14/01/2021 TĐ852 

356 Vũ Văn Minh 1988   Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

357 Vũ Văn Kiên 08/10/1984   Xóm 7, Hùng Thắng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

358 Phạm Văn Công 2001   Nam Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

359 Nguyễn Thị Kim Ngân   1996 Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

360 Lương Văn Nam 1993   Đông Hưng, Tiên Lãng, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

361 Vũ Văn Hiển 1986   , Đông Sơn , Thủy Nguyên, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

362 Nguyễn Văn Truyền 1987   Bằng La, Đồ Sơn, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 19/01/2021 TĐ852 

363 Nguyễn Sỹ Thủy 1997   Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 19/01/2021 TĐ852 

364 Đào Xuân Huy 1983   Kiến Quốc, Kiến Thụy, Hải Phòng Hải Phòng Quảng Đông 19/01/2021 TĐ852 

365 Vũ Thanh Đông 17/1/2004   Tây Hưng, Tiên Lãng Hải Phòng Quảng Đông  20/01/2021 TĐ852 

366 Trương Thị Hằng   1990 Nghĩa Xã, Lê Chân Hải Phòng Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

367 Nguyễn Thị Bé Lan   2000 Phường 1, TP VỊ Thanh, Hậu Giang Hậu Giang Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

368 Nguyễn Thị Mỹ Duyên   2001 Thanh Xuân,Châu Thành,Hậu Giang Hậu Giang Trung Quốc 19/01/2021 TĐ852 

369 Huỳnh Thảo Trinh   1994 
ấp Bình Trung, xã Long Bình, thị xã 

Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang 
Hậu Giang Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

370 Đinh Công Tuấn Anh  25/05/1997   Pụ Đét, Mông Hóa, Kỳ Sơn Hòa Bình Quảng Đông  13/01/2021 TĐ852 

371 Nguyễn Văn Trọng 11/05/1991   Xóm Nội, Mông Hóa, Kỳ Sơn Hòa Bình Quảng Đông  13/01/2021 TĐ852 

372 Bùi Văn Na 1988   xóm Khen, Bình Hẻm, Lạc Sơn Hòa Bình Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

373 Khà Thị Trang   1995 Đồng Tiến, TP Hòa Bình Hòa Bình Phúc Kiến 17/01/2021 TĐ852 

374 Bùi Văn Tiền 06/04/1990   Xóm Anh, Thương Cốc, Lạc Sơn Hòa Bình   18/01/2021 TĐ852 

375 Nguyễn Thị Duyên   1984 , Mông Hóa, TP. Hòa Bình, Hòa Bình Hòa Bình Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

376 Nguyễn Văn Thái 1981   , Mông Hóa, TP. Hòa Bình, Hòa Bình Hòa Bình Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

377 Nguyễn Thị Hảo   1979 
Bờ Sông, Ngọc Lương, Yên Thủy, 

Hòa Bình 
Hòa Bình Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 
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378 Nhữ Thị Liên   30990 Đồng Tâm, Lạc Thủy Hòa Bình Quảng Đông  20/01/2021 TĐ852 

379 Bùi Văn An 1985   Đoàn Kết, Yên Bình, Hòa Bình Hòa Bình Phúc Kiến 21/01/2021 TĐ852 

380 Vũ Văn Chung 2001   
Thôn Đoàn Thượng, Bảo Khê, TP 

Hưng Yên, Hưng Yên 
Hưng Yên Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

381 Lê Thị Ngọc   1986 Thủ Sỹ, Tiên Lữ, Hưng Yên Hưng Yên Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

382 Huỳnh Thị Tuyết Xuân   2003 328/41A Ngô Quyền, TP Rạch Giá Kiên Giang Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

383 Thị Tròn   38093 Ngọc Trúc, Rồng Giêng Kiên Giang Quảng Đông  20/01/2021 TĐ852 

384 Võ Hiền Trúc Hà   1991 Khối 2 Đắc Tô, Kom Tum Kon Tum Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

385 Dương Thị Quỳnh Liên   1987 Vĩnh Trường, Nha Trang, Khánh Hòa Khánh Hòa Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

386 Vàng Văn Hùng 2001   
Bản Lào, Mường Mít, Than Uyên, Lai 

Châu 
Lai Châu Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

387 Hà Văn Hặc 1997   
Bản Lào, Mường Mít, Than Uyên, Lai 

Châu 
Lai Châu Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

388 Lò Văn Viện 1989   
Bản Ít, Mường Mít, Than Uyên, Lai 

Châu 
Lai Châu Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

389 La Thị Ương   1993 
Thèn Sin 1, Thèn Sin , Tam Đường, 

Lai Châu 
Lai Châu Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

390 Lò Văn Tịnh 1988   
Thèn Sin 1, Thèn Sin , Tam Đường, 

Lai Châu 
Lai Châu Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

391 Hà Thị Tiên 08/03/2002   Bản Mè, Ta Gia, Than Uyên Lai Châu Phúc Kiến 13/01/2021 TĐ852 

392 Hoàng Thị Thinh    07/06/2000 Bản Mè, Ta Gia, Than Uyên Lai Châu Phúc Kiến 13/01/2021 TĐ852 

393 Hà Thị Liên   08/10/1989 Bản Mè, Ta Gia, Than Uyên Lai Châu Phúc Kiến 13/01/2021 TĐ852 

394 Trần Thị Hồng Loan   1979 Tân Phong, TP Lai Châu, Lai Châu Lai Châu Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

395 Lý Xa Em   1984 Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

396 Lò Văn Sai 1992   
Bản Phiêng Pát 4, Trung Đồng, Tân 

Uyên 
Lai Châu Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

397 Lò Văn Thông 1995   Nà Sẳng, Pác Ta, Tân Uyên Lai Châu Phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 

398 Lò Văn Thủy 1988   Hợp Hai, Bản Lang, Phong Thổ Lai Châu Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 
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399 Lò Văn Thin 1991   Hợp Hai, Bản Lang, Phong Thổ Lai Châu vân nam 14/01/2021 TĐ852 

400 Lò Văn Lánh 1999   Bản Là, Mường Kim, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

401 Hà Văn Thân 1988   Bản Là, Mường Kim, Than Uyên Lai Châu Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

402 Lường Văn Đanh 2003   Nà Khương, Mường Kim, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

403 Lò Văn Quý 1996   , Lằn Mường, Mường Than, Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 

404 Lò Văn Tỵ 08/09/1996   
Bản Mường một, Mường Kim, Than 

Uyên 
Lai Châu Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

405 Hoàng Thị Đê   02/07/1993 
Bản Mường một, Mường Kim, Than 

Uyên 
Lai Châu Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

406 Lò Văn Thỉnh 20/10/1996   Thân Thuộc, Tân Uyên Lai Châu Phúc Kiến 18/01/2021 TĐ852 

407 Lò Văn Hà 08/02/1990   Khu 26, Thị trấn Tân Uyên, Tân Uyên Lai Châu Phúc Kiến 18/01/2021 TĐ852 

408 Ngô Quý Cường 04/01/2002   nà Ban, Hồ Là, Than Uyên Lai Châu Phúc Kiến 18/01/2021 TĐ852 

409 Lò Thị Hiên 10/10/1999   Bản Tà Mung, Tà Mung, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

410 Lò Văn quyển 21/12/1995   Bản Tà Mung, Tà Mung, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

411 Làu Mí Li 0/0/1992   Bản Tà Mung, Tà Mung, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

412 Vàng mí Sá 02/03/1986   Bản Tà Mung, Tà Mung, Than Uyên Lai Châu Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

413 Lò Văn Hùng 1999   Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu Lai Châu Quảng Tây 20/01/2021 TĐ852 

414 Hoàng Thị Thương   2002 Mường Kim, Than Uyên, Lai Châu Lai Châu Quảng Tây 20/01/2021 TĐ852 

415 Lò Thị Tâm   22/06/1905 Pắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu Lai Châu Phúc Kiến 20/01/2021 TĐ852 

416 Lò Thị Thương   1996 Pắc Ta, Tân Uyên, Lai Châu Lai Châu Phúc Kiến 20/01/2021 TĐ852 

417 Vàng Thị Quỳnh   1988 
Thẩm Bú, TT. Ba So, Phong Thổ, Lai 

Châu 
Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

418 Vàng Văn Chịm 14/06/1905   , Bản Lang, Phng Thổ, Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

419 Vàng Văn Thào 2005   , Bản Lang , Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

420 Đèo Thị Thiệu   1981 
Thẩm Bú, Ba So, Phong Thổ, Lai 

Châu 
Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

421 Hoàng Thị Xuân   1985 , Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

422 Vàng Thị Păn   1988 , Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 
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423 Tao Văn Việt 1987   , Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Trung Quốc 20/01/2021 TĐ852 

424 Châu Văn Hàn 1972   
Nà Cúng, thị trấn Bản Lang, huyện 

Phong Thổ, tỉnh Lai Châu 
Lai Châu Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

425 Vàng Thị Thòng   1983 Khổng Lào, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Phúc Kiến 21/01/2021 HA 

426 Lò Thị Lan   1981 Khổng Lào, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Phúc Kiến 21/01/2021 HA 

427 Vàng Thị Thùy   1984 Bản Lang, Phong Thổ, Lai Châu Lai Châu Quảng Đông 21/01/2021 HA 

428 Lý Thị Còi   1994 
Yên Mỹ , Tân Chi, Bắc Sơn , Lạng 

Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 12/01/2021 HA 

429 Triệu Chiến Thắng 1998   Lân Cà, Trấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Trung Quốc 12/01/2021 HA 

430 Đinh Văn Luyến 1984   
Bình Thượng, Triệu Vũ, Bắc Sơn, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 12/01/2021 HA 

431 Hoàng Đình Đường 1996   
Bình Hạ, Chiêu Vũ, Bắc Sơn, Lạng 

Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 12/01/2021 HA 

432 Hướng Viết Dòng 23/10/1956   Nà Slìm, Phú Xá, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Tây 13/01/2021 HA 

433 Hướng Thị Lê   11/10/2004 Nà Slìm, Phú Xá, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Tây 13/01/2021 HA 

434 Nguyễn Linh Thơm   1983 Lâm Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 14/01/2021 HA 

435 Nghiên Văn Duy 2001   Lâm Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 14/01/2021 HA 

436 Vi Thị Giang   1996 Văn An, Văn Quan, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 14/01/2021 HA 

437 Chu Văn Dưỡng 20/10/1974   Đan Linh, Chi Lăng, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Đông 14/01/2021 HA 

438 Nông Văn Bền 05/08/1963   Đại Đồng, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Tây 14/01/2021 HA 

439 Hoàng Ngọc Tiến 20/06/1956   Kéo Lây, Đề Thám Lạng Sơn Quảng Tây 14/01/2021 HA 

440 Triệu Hải Yến   07/11/1989 Pá Lầu, Chi Phương, Tràng Định Lạng Sơn Nam Ninh 14/01/2021 HA 

441 Lộc Văn Thơ 06/03/1990   Bản Mới, Tân Liên,Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Đông 14/01/2021 HA 

442 Hoàng Văn Thành 21/02/1992   Làng Thương, Quan Sơn, Chi Lăng Lạng Sơn Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

443 Lăng Văn Hưng 1993   Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

444 Triệu Văn Chương 1998   Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

445 Lâm Văn Tuấn 1995   Quảng Lạc, TP Lạng Sơn, Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

446 Dương Văn Ánh 1987   Chiêu Vũ, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Tây 17/01/2021 HA 
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447 Đoàn Văn Dũng 1980   Bảo Lâm, Cao Lộc, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

448 Triệu Long Khánh 1988   Vũ Sơn, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

449 Hoàng Đình Soi 1980   Chiêu Vũ, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Nam Ninh 17/01/2021 HA 

450 Hoàng Thị Bến   1980 Bảo Lâm, Cao Lộc, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

451 Đặng Thị Ngoan   1993 Trần Yến, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 17/01/2021 HA 

452 Dương Công Giáp 1984   Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Nam Ninh 17/01/2021 HA 

453 Dương Công Đông 1978   Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Nam Ninh 17/01/2021 HA 

454 Lăng Văn Dũng 1980   
Nà Xoong, Kim Đồng, Tràng Định, 

Lạng Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 17/01/2021 HA 

455 Dương Văn Nghề 1984   Chấn Yên, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng sơn Quảng Châu 18/01/2021 HA 

456 Hoàng Văn Nghĩa 28/06/1996   Tràng Các, Văn Quan Lạng Sơn Phúc Kiến 18/01/2021 HA 

457 Hoàng Văn Nam 25/08/1986   Thôn Bắc, Yên Phúc, Văn Quan Lạng Sơn Quảng Đông 18/01/2021 HA 

458 Vi Đại Nhung   19/05/1989 Bản Chu, Khuất Sá, Lộc Bình Lạng Sơn   18/01/2021 HA 

459 Hoàng Dược Sư 21/02/1992   Pò Xe, Bình Trung, Cao Lộc Lạng Sơn   18/01/2021 HA 

460 Hoàng Văn Quyết 1977   
Thôn Đâu Linh, Chi Lăng, Tràng 

Định, 
Lạng Sơn Quảng Đông 18/01/2021 HA 

461 Trần Văn Xá 1982   Chiến Thắng, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Tây 19/01/2021 HA 

462 Nguyễn Văn Khải 2001   Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng Sơn Lạng Sơn Quảng Tây 19/01/2021 HA 

463 Triệu Thị Đào   1986 Đoàn Kết,Tràng Định,Lạng Sơn Lạng Sơn Trung Quốc 19/01/2021 HA 

464 Vi Thị Chương   10/11/1979 
Thôn Bản Pịt, Đông Quan, Lộc Bình, 

Lạng Sơn 
Lạng sơn Trung Quốc 20/01/2021 HA 

465 Dương Nho Tiến 4/1/1987   Chiến Thắng, Bắc Sơn Lạng Sơn Quảng Đông 20/01/2021 HQ 

466 Lý Thị Hợp   08/02/1989 Hòa Lạch, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Đông 20/01/2021 HQ 

467 Lương Minh Đàn 28/01/1992   Hồ Xuân, Hữu Lũng Lạng Sơn Quảng Tây 20/01/2021 HQ 

468 Nông Thị Thu   31839 Tân Tiến, Tràng Định Lạng Sơn Quảng Đông  20/01/2021 HQ 

469 Lê Văn Hạnh 32660   Hoa Thám, Bình Gia Lạng Sơn Quảng Đông  20/01/2021 HQ 

470 Nông Thanh Lạng 04/03/1982   Gia Cát, Cao Lộc Lạng Sơn Quảng Đông  20/01/2021 HQ 

471 Hướng Trung Tình 33573   Vĩnh Lại, Văn Quan Lạng Sơn Quảng Đông  20/01/2021 HQ 
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472 Hoàng Thị Hồng   1990 Quốc Khánh, Trành Định Lạng Sơn Trung Quốc 20/01/2021 HQ 

473 Triệu Văn Phong 1991   
Thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện 

Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 HQ 

474 Lộc Thị Vang   1994 
Thôn Nà Pàn, xã Hoàng Đồng, thành 

phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 BLAC 

475 Hoàng Thị Thùy   1995 
Thôn Nà Khau, xã Đội Cấn, huyện 

Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 BLAC 

476 Bế Hồng Sơn 1996   
Thôn Cốc Mười, xã Tri Phương, 

huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 TK 

477 Nông Thị Luyện   1982 Quan Sơn, Chi Lăng, Lạng Sơn Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 TK 

478 Dương Thị Thúy   1990 Vũ Lăng, Bắc Sơn, Lạng Son Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 TK 

479 Hoàng Văn Khang 2003   Quý Hòa, Bình Gia, Lạng Sơn Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

480 Hoàng Văn Vụ 1999   
Bản Le, Hoàng Việt, Văn Lãng, Lạng 

Sơn 
Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

481 Triệu Văn Vụ 1996   Trấn Ninh, Văn Quan, Lạng Sơn Lạng Sơn Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

482 Hoàng Thị Thơm   01/10/1990 Minh Trinhg 2, Minh Lương, Văn Bàn Lào Cai Nam Ninh 13/01/2021 TĐ852 

483 Vi Văn Giảng 1997   Cam Cọi, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 

484 Giàng Thị Xém   1993 Nàn Sìn, Si ma cai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

485 Cư Seo Lỳ 1990   Nàn Sìn, Si ma cai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

486 Cư Seo Phà 2002   Nàn Sìn, Si ma cai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 14/01/2021 TĐ852 

487 Vàng Thị Dín   2003 Nàn Sìn, Si ma cai, Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

488 La Thị Hảo   1987 Dương Quỳ, Văn Bàn, Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

489 Hoàng Thị Thuận   1991 Dương Quỳ, Văn Bàn, Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

490 Hoàng Thị Thu Thảo   1993 Khánh Yên, Văn Bàn, Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

491 Vương Tố Ngân   1991 Chiềng Ken, Văn Bàn, Lào Cai Lào Cai phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 

492 Lương Văn Thiêm 1991   Bê Bốn, Chiềng Ken, Văn Bàn Lào Cai Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

493 Tráng Thị Mai   1981 La Hạ, Lùng Vai, Mường Khương Lào Cai Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 
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494 Ma Seo Cũ 2000   
Thôn Phong Niêm, Phong Niêm, Bảo 

Thắng 
Lào Cai vân nam 14/01/2021 TĐ852 

495 Triệu Thị Pham   1998 Võ Lao, Văn Bàn, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

496 Chấu Seo Nỏ 2002   Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

497 Giàng Thị Chấu   2003 Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

498 Chấu Seo Nội 1992   Thải Giàng Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

499 Giàng Thị Chứ   1998 Thải Giàng Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

500 Thào Dinh 2001   Tả Thang, Mường Khương, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

501 Tràng Thị Liên   2005 Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

502 Ma Seo Chứ 1995   Tạ Văn Chứ, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

503 Sùng Thị Chung   1997 Tạ Văn Chứ, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

504 Cư Seo Nhà 1981   Nà Sáng, Si Ma Cai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

505 Thào Thị Giống   2000 Nà Sáng, Si Ma Cai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

506 Cháng Seo Cáng 1986   Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

507 Chấu Thị Măng   1989 Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

508 Cháng Seo Dỉn 2003   Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

509 Ma Thị Dở   1981 Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

510 Giàng Seo Chô 1994   Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

511 Thào Seo Nhà 1983   , Lũng Thầu, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

512 Ma Thị Dở   1987 , Lũng Thầu, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

513 Thào Seo Hồng 1990   , Lũng Thầu, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

514 Giàng Thị Dủa   1994 , Lũng Thầu, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

515 Thào Thị Dí   1986 , Lũng Thầu, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

516 Hoàng Seo Giáo 1997   , Quan Hồ Thẩn, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

517 Giàng Thị Váng   1998 , Quan Hồ Thẩn, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

518 Lù Thị Séng   2003 , Na Hối, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

519 Sùng Seo Lềnh 1985   , Hoàng Thu, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

520 Vàng Thị Chứ   1986 , Hoàng Thu, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 
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521 Vàng Thị Út   1997 , Hoàng Thu, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

522 Sùng Seo Dỉnh 1995   , Hoàng Thu, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

523 Vừ A Di 1980   , Dìn Thàng, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

524 Chá Thị Tồng   1990 , Dìn Thàng, Bát Sát, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

525 Sùng Seo Sếnh 1997   , Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

526 Hầu Thị Pàng   1997 , Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

527 Sùng Seo Dì 1992   , Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

528 Lý Thị Cá   2004 , Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

529 Sùng Seo Xóa 1992   , Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

530 Giàng Thị Dúa   1989 , Hoàng Thu Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

531 Vàng Thị Ta   1995 Sín Chéng, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

532 Hảng A Quáng 1985   Sín Chéng, Simacai, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 18/01/2021 TĐ852 

533 Tráng Thị Hòa   1993 Phong Hải, Bảo Thắng, Lào Cai Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

534 Bàn Văn Dòng 08/01/1990   Thôn Ca 1, Cam Thuận, Bảo Yên Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

535 Giàng Seo Hòa 04/05/1997   Thôn 7, Thượng Hà, Bảo Yên Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

536 Sùng Seo Só 22/05/1996   
Thôn 6, Mai Đào, Thượng Hà, Bảo 

Yên 
Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

537 Và Thị Pan   04/06/1994 Thải Giàng Phố, Sân Bay, Bắc Hà Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

538 Ly Thị Giáo   15/11/2000 
Thôn 6, Mai Đào, Thượng Hà, Bảo 

Yên 
Lào Cai Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

539 Lù Thị chay   01/01/2001 Lũng Thần, Si Ma Cai Lào Cai   18/01/2021 TĐ852 

540 Giàng Seo Tráng 01/01/1992   Lũng Thần, Si Ma Cai Lào Cai   18/01/2021 TĐ852 

541 Giàng Seo Lanh 16/04/1994   Lũng Thần, Si Ma Cai Lào Cai   18/01/2021 TĐ852 

542 Sùng Thị Sáo 1987 1987 Lũng Thần, Si Ma Cai Lào Cai   18/01/2021 TĐ852 

543 Mùa Thị Dung 07/10/1992 07/10/1992 Lũng Thần, Si Ma Cai Lào Cai   18/01/2021 TĐ852 

544 Tháo Seo Hồ 1985   Lũng Thần, Si Ma Cai Lào Cai   18/01/2021 TĐ852 

545 Giàng Seo Phử 2003   Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 19/01/2021 TĐ852 

546 Giàng Seo Vàng 1997   Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 19/01/2021 HQ 
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547 Giàng Seo Lố 1989   Bảo Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 19/01/2021 BLAC 

548 Sùng Seo Sú 1990   Thượng Hà, Bảo Yên, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 19/01/2021 BLAM 

549 Lý Seo Bình 2002   Phong Niên, Bảo Thắng, Lào Cai Lào Cai Quảng Tây 19/01/2021 BLAM 

550 Tráng Thị Mao   1984 Bảo Hà ,Bảo Yên,Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 19/01/2021 HL 

551 Lý Thị Sung   1999 Nghi Diên,Nghi Lộc,Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 19/01/2021 HL 

552 Tráng Thị Chư   2002 Phong Niên,Bảo Thắng,Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 19/01/2021 HL 

553 Tráng Thị Dung   1993 Thượng Hà,Bảo Yên,Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 19/01/2021 HL 

554 Thào Seo Chơ 1990   Kháo Sáo, Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

555 Sùng Hòa Bình 1988   Lìn Chồ, Liín Chéng, Simaca, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

556 Tráng A Phử 24/06/1905   Lìn Chồ, Liín Chéng, Simaca, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

557 Sùng Chín Thăng 2002   
Cốc Tòng, Phong Liên, Bảo Thắng, 

Lào Cai 
Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

558 Ly thị Phá   1986 Trung La, Bản Phố, Bắc Hà, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

559 Ma Thị Dung   2003 
Làm My, Xuân Quang, Bảo Thắng, 

Lào Cai 
Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

560 Vàng A Tráng 2002   , Tà Thàng, Mường Khương, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

561 Hàng Mùa 2000   , Tà Thàng, Mường Khương, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

562 Thào Chà   1995 , Tà Thàng, Mường Khương, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

563 Vàng Vĩnh 1993   , Tà Thàng, Mường Khương, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 20/01/2021 HL 

564 Đào Trọng Hùng 5/27/1992   Xuân Giao, Bảo Thắng Lào Cai Phúc Kiến 20/01/2021 HL 

565 Sùng Seo Dì 34497   Chồ Chải, Hoàng Thu Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

566 Triệu Thị Thim   13/04/1983 Thôn 1, Thẩm Pa, Sơn Thủy, Văn Bàn Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

567 Vàng Lao Lử 32717   Lử Chồ, Lồng Phình, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

568 Cư Thị Nhanh   1990 Lử Chồ, Lồng Phình, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

569 Sùng Seo Chinh 23/10/1993   
Sỉn Giáo Ngài, Hoàng Thu Phố, Bắc 

Hà 
Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

570 Giàng Thị Tớ   35066 
Sỉn Giáo Ngài, Hoàng Thu Phố, Bắc 

Hà 
Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 
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571 Giàng Thị Gánh   03/06/1905 
Sỉn Giáo Ngài, Hoàng Thu Phố, Bắc 

Hà 
Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

572 Vàng Seo Dìn 01/01/2000   
Sỉn Giáo Ngài, Hoàng Thu Phố, Bắc 

Hà 
Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

573 Vàng Seo Dùa 12/01/1994   Chồ Chải, Hoàng Thu Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

574 Sùng Thị Bơ   18/6/1905 Chồ Chải, Hoàng Thu Phố, Bắc Hà Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

575 Tráng Thị Nhụa   1984 Pờ Chồ, Lùng Phình, Bắc hà Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

576 Thào A Pao 33514   Mào Sao Chải, Sín Chéng, Si Ma Cai Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

577 Thào A Sử 32709   Mào Sao Chải, Sín Chéng, Si Ma Cai Lào Cai Quảng Tây 20/01/2021 HL 

578 Vàng Thị Dũng   2002 Simacai, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 21/01/2021 HL 

579 Cư Thanh Dương 2004   Simacai, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 21/01/2021 HL 

580 Cư Seo Lao 1980   Simacai, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 21/01/2021 HL 

581 Cư Seo Cú 1999   Simacai, Lào Cai Lào Cai Trung Quốc 21/01/2021 HL 

582 Đào Văn Long 22/07/1992   Tổ dân phố 9, thị trấn Đa Tẻh, Đa Tẻh Lâm Đồng Quảng Tây 13/01/2021 HL 

583 
Nguyễn Thị Huyền 

Như 
  1994 Phạm Hồng Thái, Di Linh, Lâm Đồng Lâm Đồng Phúc Kiến 18/01/2021 HL 

584 Huỳnh Văn Điền 1990   Phạm Hồng Thái, Di Linh, Lâm Đồng Lâm Đồng Phúc Kiến 18/01/2021 HL 

585 Nguyễn Thanh Hằng   2001 Mỹ Lệ, Cần Được, Long An Long An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

586 Phan Thị Thái   1984 Nhơn Thạnh Trung, Tân An, Long An Long An Hà Bắc 17/01/2021 HL 

587 Nguyễn Văn Thương 05/05/1983   Hải Quang, Hải Hậu Nam Định Quảng Đông 18/01/2021 HL 

588 Nguyễn Văn Hùng 1989   Yên Thắng, Ý Yên, Nam Định Nam Định Quảng Đông 19/01/2021 HL 

589 Nguyễn Thanh Hào 1970   Liên Bảo, Vũ Bản, Nam Định Nam Định Quảng Đông 19/01/2021 HL 

590 Bùi Thị Huyên   1976 
Xã Phương Định, Trực Ninh, Nam 

Định 
Nam Định Quảng Đông 20/01/2021 HL 

591 Trần Thị Oanh   34450 Yên Hưng, Ý Yên Nam Định Quảng Đông  20/01/2021 HL 

592 Trần Văn Thắng 36463   Yên Phú, Ý Yên Nam Định Quảng Đông  20/01/2021 HL 

593 Đinh Thị Huấn   1989 Cú Phương, Nho Quan, Ninh Bình Ninh Bình Quảng Đông 17/01/2021 HL 

594 Đặng Hồng Anh 1995   Gia Tân, Gia Viễn, Ninh Bình Ninh Bình Trung Quốc 20/01/2021 HL 
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595 Phan Thị Vân   1997 
Hợp Thuận, Đồng Hợp , Quỳ Hợp , 

Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

596 Trần Thị Trà   1982 Khối 2, Tân Lạc, Quỳ Châu, Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

597 Ngô Thị Quỳnh   1999 
Khối Hạnh 2, Tân Lạc, Quỳ Châu, 

Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

598 Hồ Sỹ Thanh 1990   
Xóm 13, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

599 Lê Khắc Hiếu 1993   
Xóm 12, Quỳnh Văn, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

600 Sầm Thị Hương   1996 
Bản Quyn, Quang Phong, Quế Phong, 

Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

601 Long Thị Mai   1981 
Mòng 2, Cắm Muội, Quế Phong, Nghệ 

An 
Nghệ An Trung Quốc 12/01/2021 HL 

602 Chu Định Ân 1993   Chung Bắc, Quang Thành, Yên Thành Nghệ An Quảng Đông 12/01/2021 HL 

603 Nguyễn Văn Trông 2000   
Chung Nam, Quang Thành, Yên 

Thành 
Nghệ An Quảng Đông 12/01/2021 HL 

604 Nguyễn văn Thao 2003   Xóm 3, Nghi Hoa, Nghi Lộc Nghệ An Quảng Đông 12/01/2021 HL 

605 Lê Minh Ánh 1989   Đội 2, Làng Mới, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Đông 12/01/2021 HL 

606 Nguyễn Văn Cấn 2000   Xóm 3, Nghi Hoa, Nghi Lộc Nghệ An Quảng Đông 12/01/2021 HL 

607 Nguyễn Thị Huyền   1973 Hưng Lam, Hưng Nghĩa, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

608 Lang Thị Quyết   1981 Yên Tĩnh, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

609 Vy Văn Quyết 2001   Yên Tĩnh, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

610 Trần Tuấn Anh 1982   xóm 6, Sơn Hải, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

611 Lê văn Hồng 1996   Làng Đấn, Nghĩa Lâm, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

612 Vi Thị Với   1993 Nà Cọ, Bình Chuẩn,Con Cuông Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

613 Trần Thị Thủy   1983 xóm 6, Sơn Hải, Quỳnh Lưu Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

614 Nguyễn Chính Tuấn 1997   Bãi Kè, Đồng Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 

615 Nguyễn Chính Liên 1990   Bãi Kè, Đồng Hợp, Quỳ Hợp Nghệ An Quảng Đông 14/01/2021 HL 
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616 Nguyễn Đình Thân 15/10/1978   Khối 14, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai Nghệ An Phúc Kiến 14/01/2021 HL 

617 Đàm Đức Hùng 13/04/1994   Khối 10, Quỳnh Xuân, Hoàng Mai Nghệ An Phúc Kiến 14/01/2021 HL 

618 Trương Công Quang 05/10/1992   Đồng Sông, Đồng Hợp Nghệ An Phúc Kiến 14/01/2021 QH 

619 Nguyễn Thị Giang   1994 Tân Sơn, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nghệ An Phúc Kiến 17/01/2021 QH 

620 Đinh Thị Kiều Oanh   1994 Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 17/01/2021 QH 

621 Nguyễn Thị Hiền   1986 Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An Nghệ An Quảng Tây 17/01/2021 QH 

622 Quán Vi Hà 1982   Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An Nghệ An Quảng Tây 17/01/2021 QH 

623 Phùng Thế Toàn 1987   Sông Trí, Kỳ Anh, Nghệ An Nghệ An Quảng Tây 17/01/2021 QH 

624 Vi Văn Dũng 1995   Yên Dũng, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 17/01/2021 QH 

625 Trương Văn Cóong 1996   Yên Na, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 17/01/2021 QH 

626 Vi Văn Hải 2001   Lục Dạ, Con Cuông, Nghệ An Nghệ An Nam Ninh 17/01/2021 QH 

627 Vi Văn Kiên 1994   Lưu Kiền, Tương Dương, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 17/01/2021 QH 

628 Nguyễn Văn Lê 1993   
Ná Làn, Châu Thôn, Quế Phong, Nghệ 

An 
Nghệ An Trung Quốc 17/01/2021 QH 

629 Lê Văn Tuấn 1999   Quỳnh Tân, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

630 Lương Thị Thúy Nga   1998 Châu Khê, Con Cuông, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

631 Dương Thị Duyên   1975 Hoàng Mai, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

632 Xeo Thị Nhung   1989 
Xóm 2 Diễn Thọ, Diễn Châu, Nghệ 

An 
Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

633 Ven Thị Biên   1998 Phá Đánh, Kỳ Sơn, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

634 
Nguyễn Thị Phương 

Mai 
  1997 Nghi Quang, Nghi Lộc, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

635 Lìm Văn Tiều 1984   Quang Phong, Quế Phong, Nghệ An Nghệ An Phúc Kiến 18/01/2021 QH 

636 Lừ Văn Giềng 01/02/1992   Bình Sơn 2, Tà Cạ, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

637 Phan Văn Hoàng 08/10/1986   Đội 19, Phúc Thành, Yên Thành Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

638 Hà Đình Lưu 01/01/1o84   Xóm 3, Thanh Thịnh, Thanh Chương Nghệ An   18/01/2021 QH 

639 Võ Quốc Hiệp 29/04/1994   Bích Thái 1, Nghĩa Thái, Tân Kỳ Nghệ An   18/01/2021 QH 

640 Nguyễn Ngọc Anh 23/04/1991   Xóm 3, Thanh Thịnh, Thanh Chương Nghệ An   18/01/2021 QH 

641 Vi Văn Phôm 1991   Bản Xiềng Tắm, Xã Mỹ Lý, Kỳ Sơn Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 
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642 Hồ Viết Long 1996   
Thôn Khe Choăng, Xã Châu Khê, Con 

Cuông 
Nghệ An Quảng Đông 18/01/2021 QH 

643 Võ Ngọc Khánh 1999   Nghi Diên, Nghi Lộc, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 19/01/2021 QH 

644 Vi Thị Minh   1979 Chiu Liu,Kỳ Sơn ,Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 19/01/2021 QH 

645 Lương Văn Lâm 18/03/1990   
Bản Ảng, xã Châu Quang, huyện Quỳ 

Hợp, tỉnh Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 20/01/2021 QH 

646 Nguyễn Minh Hiếu 07/10/2002   
Xóm 19, Quỳnh Lâm, Quỳnh Lưu, 

Nghệ An 
Nghệ An Trung Quốc 20/01/2021 QH 

647 Ốc Thị Khoong   01/07/1996 Bảo nam, Kỳ Sơn Nghệ An Phúc Kiến 20/01/2021 QH 

648 Lê Thị Thi   30179 Nghĩa Minh, Nghĩa Đàn Nghệ An Quảng Đông  20/01/2021 QH 

649 Đào Văn Toàn 1986   Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 21/01/2021 QH 

650 Trần Thị Thanh   1988 Quỳnh Long, Quỳnh Lưu, Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 21/01/2021 QH 

651 Lương Văn Anh 1993   Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

652 Kim Ngọc Thành 1989   Châu Quang, Quỳ Hợp, Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

653 Trương Văn Dũng 2001   Liên Hợp, Quỳ Hợp, Nghệ An Nghệ An Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

654 Vi Văn Nam 14/07/1981   Can Lâm, Con Cuông Nghệ An Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

655 Vi Văn Vàng 3/16/1999   Can Lâm, Con Cuông Nghệ An Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

656 Nguyễn Bá Hải 2000   Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

657 Nguyễn Văn Phúc 1994   Hưng Trung, Hưng Nguyên, Nghệ An Nghệ An Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

658 Lô Văn Hùng 1999   Châu Thành, Quỳ Hợp, Nghệ An Nghệ An Phúc Kiến 21/01/2021 TĐ852 

659 Nguyễn Thị Nga   1994 
Khu 4, Đoan Hạ, Thanh Thủy, Phú 

Thọ 
Phú Thọ Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

660 Cừ Thị Thu   1983 
Ngọc Chung 1, Chí Đáo , Đoan Hùng , 

Phú Thọ 
Phú Thọ Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

661 Phùng Bá Được 12/01/1984   Đội 5, Xuân Thủy, Xuân Lập Phú Thọ Quảng Tây 13/01/2021 TĐ852 

662 Phùng Văn Việt 19/06/1983   Khu Thắng Quê, Đồng Thịnh, yên Lập Phú Thọ Quảng Đông  13/01/2021 TĐ852 

663 Mai Văn Hưởng 1988   khu 10, Tạ Xá, Cẩm Khê Phú Thọ Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

664 Hà Thị Hạnh   12/04/1980 Khu 6,Ấm Hạ, Hạ Hòa Phú Thọ Phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 
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665 Phạm Quang Hải   19/08/1966 Khu 8,Ấm Hạ, Hạ Hòa Phú Thọ Phúc Kiến 14/01/2021 TĐ852 

666 Hoàng Văn Đức 1977   Bằng Doãn, Đoan Hùng, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

667 Nguyễn Lâm Dũng 1979   Đồng Xuân, Thanh Ba, Phú Thọ Phú Thọ Phúc Kiến 17/01/2021 TĐ852 

668 Nguyễn Tiến Đại 1981   Vĩnh Chân, Hạ Hòa, Phú Thọ Phú Thọ Phúc Kiến 17/01/2021 TĐ852 

669 Dương Thị Hồng Thu   2003 Văn Miếu, Thanh Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Phúc Kiến 17/01/2021 TĐ852 

670 Đinh Văn Đa 1986   Thắng Sơn, Thanh Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Nam Ninh 17/01/2021 TĐ852 

671 Nguyễn Thị Thoa   1970 Quyết Tiến, Cự Đầu, Thanh Sơn Phú Thọ Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

672 Lê Quang Ba 25/03/1990   Khu 5, Phương Viên, Hạ Hòa Phú Thọ Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

673 Nguyễn Văn Định 21/8/1984   Tế Lễ, Tam Nông Phú Thọ Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

674 Phùng Minh Tường 1999   Đông Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

675 Phùng Văn Chuẩn 1997   Đông Sơn, Tân Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 21/01/2021 TĐ852 

676 Đinh Văn Công 1981   Yên Lương, Thanh Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 21/01/2021 HA 

677 Đinh Thị Thu   1983 Yên Lương, Thanh Sơn, Phú Thọ Phú Thọ Quảng Đông 21/01/2021 HA 

678 Nguyễn Văn Đông 1978   Xuân Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Quảng Bình phúc Kiến 14/01/2021 HA 

679 Cao Tiến Thương 1988   Hòa Sơn, Minh Hóa, Quảng Bình Quảng Bình phúc Kiến 14/01/2021 HA 

680 Đặng Văn Hùng 1982   Tổ 4, Hải Thanh, Đồng Hới Quảng Bình Quảng Đông 14/01/2021 HA 

681 Phạm Thị Bích Liên   1981 Tổ 4, Hải Thanh, Đồng Hới Quảng Bình Quảng Đông 14/01/2021 HA 

682 Nguyễn Thị Hoàn   28/05/1905 Thôn 2, Phúc Trì, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 14/01/2021 HA 

683 Đặng Văn Hùng 27/09/2004   Thôn 9, Hà Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 14/01/2021 HA 

684 Nguyễn Văn Đức 07/12/2000   Thôn 6, Xuân Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 14/01/2021 HA 

685 
Nguyễn Thị Hương 

Lan 
  24/03/1995 Thôn 6, Xuân Trạch, Bố Trạch Quảng Bình Quảng Đông 14/01/2021 HA 

686 Phạm Thị Dung   1986 
Bãi Muối, Cao Thắng, Hòn Gai, 

Quảng Ninh 
Quảng Ninh Trung Quốc 12/01/2021 HA 

687 Lê Thị Lan   1985 
Khu 4, Hòn Gai, Hạ Long, Quảng 

Ninh 
Quảng Ninh Trung Quốc 12/01/2021 HA 

688 Bùi Thị Tư   1991 
Thôn Đông, Vạn Linh, Móng Cái, 

Quảng Ninh 
Quảng Ninh Trung Quốc 12/01/2021 HA 

689 Nguyễn Bá Long 1993   Thủy An, Đông Triều, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 14/01/2021 HA 
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690 Trần Thị Tâm   1992 Phương Nam, Uông Bí, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 14/01/2021 HA 

691 Nguyễn Văn Liên 1977   xóm Nam. Liên Vị, Yên Hưng Quảng Ninh Phúc Kiến 14/01/2021 HA 

692 Trần Thị Thu Hằng   1980 Phường Hưng Đạo, TX Đông Triều Quảng Ninh vân nam 14/01/2021 HA 

693 Ngô Đình Mạnh 1991   Yên Đức, Đông Triều, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 17/01/2021 HA 

694 Nguyễn Văn Cảnh 1994   Bình Kê, Đông Triều, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

695 Bùi Thị Hào   1988 Sông Khoai, Quảng Yên, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

696 Tằng Thị Xuân   1999 Lục Hồn, Bình Liêu, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

697 Nguyễn Thị Mai   1992 Ninh Dương, Móng Cái, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Tây 17/01/2021 TĐ852 

698 Ninh Thị Tuyết   1996 Thanh Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

699 Phùn Văn Quyền 1994   Thanh Sơn, Ba Chẽ, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 17/01/2021 TĐ852 

700 Phạm Văn Trọng 1982   Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

701 Nguyễn Thị Loan   1982 Yên Hải, Quảng Yên, Quảng Ninh Quảng Ninh Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

702 Chíu Sóng Hỷ 07/09/1985   Quế Sơn, Đồng Mủ, Tiên Yên Quảng Ninh   18/01/2021 TĐ852 

703 Hồ Thị Út   1/1/1988 Trà Tân, Trà Bông, Quảng Ngãi Quảng Ngãi Trung Quốc 17/01/2021 TĐ852 

704 Triệu Thị Thao   1978 Mường Dao, Độc Lập, Quảng Uyên Cao Bằng Quảng Đông 18/01/2021 TĐ852 

705 Sơn Thị Quỳnh Nha   1987 
Ấp Biển Trên A, Vĩnh Phước, Vĩnh 

Châu, Sóc Trăng 
Sóc Trăng Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

706 Dương Thị Kiều Diễm   2005 Thạnh Tân, Thạnh Trì, Sóc Trăng Sóc Trăng Phúc Kiến 17/01/2021 TĐ852 

707 Quách Thị Trang   1991 
ấp 8, xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, 

tỉnh Sóc Trăng 
Sóc Trăng Trung Quốc 21/01/2021 TĐ852 

708 Giàng A Tồng 1995   
Suối Cuốc, Mường Thái, Phù Yên, 

Sơn La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

709 Giàng A Chang 1993   
Suối Cuốc, Mường Thái, Phù Yên, 

Sơn La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

710 Sồng A Rua 2001   
Suối Tàu, Mường Thải, Phú Yên , Sơn 

La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

711 Giàng A Sồng 1985   
Suối Cuốc, Mường Thải, Phù Yên , 

Sơn La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 
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712 Giàng A Châu 1997   
Suối Cuốc, Mường Thải, Phú Yên , 

Sơn La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

713 Sùng A Chóng 1999   
Suối Tàu, Mường Thái, Phù Yên , Sơn 

La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

714 Sùng A Ninh 1981   
Suối Tàu, Mường Thái, Phù Yên , Sơn 

La 
Sơn La Trung Quốc 12/01/2021 TĐ852 

715 Lò Thị Bun   1998 Truường Bằng, Quỳnh Nhai Sơn La Quảng Đông 14/01/2021 TĐ852 

716 Lương Văn Nam 2006   Chiềng Khoảng, Quỳnh Nhai Sơn La Quảng Tây 15/01/2021 TĐ852 

717 Lương Văn Bách 2000   Chiềng Khoảng, Quỳnh Nhai Sơn La Quảng Tây 15/01/2021 TĐ852 

718 Hoàng Thị Dế   1961 Đông che, Bó Yên, Sơn La Sơn La Quảng Tây 17/01/2021 HA 

719 Vì Thị Tới   27/01/1993 Bản Pát, Bó Sinh, Sông Mã Sơn La   18/01/2021 HA 

720 Sồng Thị Dua   01/01/2004 Chiền Keo, Mai Sơn Sơn La Quảng Châu 20/01/2021 HA 

721 Hồ Thị Hoa   1993 Tân Thạch, Tân Châu, Tây Ninh Tây Ninh Quảng Đông 14/01/2021 HA 

722 Cao Thị Hồng Loan   2000 90/26, Tôn Thất Đảm, Quận 1 TPHCM Quảng Châu 17/01/2021 HA 

723 Từ Đình Nghĩa 1990   Xóm 2, Tân Long, Yên Sơn Tuyên Quang Quảng Đông 12/01/2021 HA 

724 Đặng Văn Tuyên 1986   Thôn 7, Tân Tiến, Yên Sơn Tuyên Quang Quảng Đông 12/01/2021 HA 

725 Lý Văn Hiếu 1993   Thôn 7, Tân Tiến, Yên Sơn Tuyên Quang Quảng Đông 12/01/2021 HA 

726 Nguyễn Thị Châm   1990 
An Tường, TP Tuyên Quang, Tuyên 

Quang 
Tuyên Quang phúc Kiến 14/01/2021 HA 

727 Bàn Thu Hiền   1988 Minh Dân, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

728 Bàn Thị Mai   1995 Minh Dân, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

729 Ma Thị Liến   1974 Côn Lôn, Na Hang, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

730 Lý Văn Dũng 1990   Minh Dân, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

731 Bàn Văn Tông 1995   Phiêng Thốc, Sinh Long, Na Hang Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

732 Chúc Văn Líu 1995   Phiêng Ngàm, Sinh Long, Na Hang Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 

733 Nguyễn văn Lực 1997   Bản Kè, Lăng Con, Lâm Bình Tuyên Quang vân nam 14/01/2021 HA 

734 Cao Văn Nhật 1993   
Thôn Chấn Thành, Quang Tiến, Tân 

Yên 
Tuyên Quang Quảng Đông 14/01/2021 HA 
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735 Nguyễn Văn Đẳng 1998   Bình Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Tuyên Quang Phúc Kiến 17/01/2021 HA 

736 Lý Văn Huân 1990   Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

737 Lã Văn Cường 1982   Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

738 Hoàng Trung Kết 1979   Tân Thành, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

739 Lý Văn Điền 1981   Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 17/01/2021 HA 

740 Hoàng Văn Sở 1980   Minh Hương, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

741 Phùng Văn Quân 05/05/1994   Phúc Ứng, Son Dương Tuyên Quang Phúc Kiến 18/01/2021 HA 

742 Phạm Xuân Long 07/07/1978   Làng Bát, Tân Thành, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

743 Tướng Thị Đoàn   07/07/1998 
Đồng Trò, Hồng Đức, TP Tuyên 

Quang 
Tuyên Quang Quảng Đông 18/01/2021 HA 

744 Trần Như Việt 1973   Trung Yên, Sơn Dương, Tuyên Quang Tuyên Quang Phúc Kiến 20/01/2021 HA 

745 Nguyễn Thị Lương   1980 Thái Sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

746 Giang Mạnh Dân 2001   Xã Thái sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

747 Nguyễn Văn Thân 1980   Xã Thái sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

748 Khổng Văn Trọng 1980   Xã Thái sơn, Hàm Yên, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

749 Lý Thị Phượng   2005 Xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

750 Bàn Thị Thư   1985 Xã Tứ Quận, Yên Sơn, Tuyên Quang Tuyên Quang Quảng Đông 20/01/2021 HA 

751 Tướng Thị Nhung   31302 Minh Khương, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông  20/01/2021 HA 

752 Đặng Văn Công 32378   Minh Khương, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông  20/01/2021 HA 

753 Nguyễn Văn Lợi 24/10/1985   Tân Thành, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông  20/01/2021 HA 

754 Nguyễn Thùy Linh   1997 
Thôn An Vượng, xã Tân An, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 
Tuyên Quang Trung Quốc 21/01/2021 HA 

755 Đặng Thị Duyên   1996 
Thôn 1, Thuốc Hạ, xã Tân Thành, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang 
Tuyên Quang Trung Quốc 21/01/2021 HA 

756 Thào Thị Mỵ     Trung Hà, Chiêm Hóa, Tuyên Quang Tuyên Quang Trung Quốc 21/01/2021 HA 

757 Vi Thị Hoa   18/11/1996 Minh Phú, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông 21/01/2021 HA 

758 Vi Thị Tâm   10/12/1990 Thái Sơn, Hàm Yên Tuyên Quang Quảng Đông 21/01/2021 HA 

759 Phạm Văn Đại 1988   Tân Toán, Vũ Tiến, Vũ Thư Thái Bình Quảng Đông 12/01/2021 HA 
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760 Khiếu Ngọc Sỹ 1985   Phường Tiền Phong, TP Thái Bình Thái Bình Quảng Đông 17/01/2021 TK 

761 Nguyễn Văn Tuấn 1990   Diêm Điền, Thái Thụy, Thái Bình Thái Bình Quảng Đông 18/01/2021 TK 

762 Vũ Thị Tư   1974 
Phú Xuân, TP Thái Nguyên, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Quảng Đông 17/01/2021 TK 

763 Lã Thị Lan   1979 , Tân Kim, Phú Bình , Thái Nguyên Thái Nguyên Trung Quốc 12/01/2021 TK 

764 Hoàng Văn Thu 1986   
La Hông, Hòa Chung, Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Trung Quốc 12/01/2021 TK 

765 Lý Văn Lượng 1993   
Đèo Khế, Khe Mo, Đồng Hỷ, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Trung Quốc 12/01/2021 TK 

766 Nguyễn Văn Cúc 1987   Trại Cài, Minh Lộc, Đồng Hỷ Thái Nguyên Quảng Đông 12/01/2021 TK 

767 Nguyễn Văn Mạnh 1983   Xuân Lai, Tân Kim, Phú Bình Thái Nguyên Quảng Đông 12/01/2021 TK 

768 Nguyễn Thị Sâm   1968 Đồng Liên, Tp Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 13/01/2021 TK 

769 Chu Thị Luyến   1984 Đổng Khâm, Mỹ Yên, Đại Từ Thái Nguyên Phúc Kiến 14/01/2021 TK 

770 Phạm Thị Toán   1989 Phú Đình, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Phúc Kiến 17/01/2021 TK 

771 Nguyễn Thị Hường   1985 Yên Trạch, Phú Lương, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

772 Nguyễn Hữu Tình 1979   Minh Tiến, Đại Từ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

773 Ma Quang Lợp 1974   
Chung Lương, Định Hóa, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

774 Ma Công Soạn 1974   Bình Yên, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

775 Bùi Văn Thảo 1994   Quy Kỳ, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

776 Ma Đinh Đông 1995   Định Biên, Đình Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

777 Trần Văn Tân 1988   Mỹ Yên, Đại Từ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

778 Phùng Thị Tuyết   1981 Hoàng Nông, Đại Từ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

779 Đặng Thị Thảo   1988 Tân Long, Đông Hỷ, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

780 Đỗ Thanh Đu 1971   Phẫn Mễ, Phú Lương, Thái Nguyên Thái Nguyên Nam Ninh 17/01/2021 TK 

781 Đỗ Mạnh Hà 1981   Tân Lập, TP Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Đông 17/01/2021 TK 

782 Phạm Văn Toản 1982   
Đội 7 Kim Tân, Kim Sơn, Định Hóa, 

Thái Nguyên 
Thái Nguyên Trung Quốc 17/01/2021 TK 
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783 Trần Đức Tiến 1956   
Nà Trà, Đồng Thịnh, Định Hóa, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Trung Quốc 17/01/2021 TK 

784 Chu Huy Thắng 1978   
Tân Thái, Linh Thông, Định Hóa, 

Thái Nguyên 
Thái Nguyên Trung Quốc 17/01/2021 TK 

785 Nguyễn Thị Công   1966 
Phù Nội, Thuận Thành, Phổ Yên, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Quảng Tây 17/01/2021 TK 

786 Mặc Thị Hường   1990 Trung Hội, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 18/01/2021 TK 

787 Nông Chính Cường 1987   Đồng Thịnh, Định Hóa, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 18/01/2021 TK 

788 Trịnh Nhật Vĩnh 10/11/1972   Tướng Quân, Háng Thượng, Đồng Hỷ Thái Nguyên Phúc Kiến 18/01/2021 TK 

789 Trương Thị Hòa   20/09/1980 Sơn Cầu, Hóa Thượng, Đồng Hỷ Thái Nguyên Phúc Kiến 18/01/2021 TK 

790 Cao Sơn Hùng 09/10/1983   Xóm 2, Thị Trấn Quân Chu, Đại Từ Thái Nguyên Phúc Kiến 18/01/2021 TK 

791 Cao Văn Chiều 02/06/1994   Xóm 2, Thị Trấn Quân Chu, Đại Từ Thái Nguyên Phúc Kiến 18/01/2021 HL 

792 Triệu Thị Hằng   02/11/1994 Xóm 2, Thị Trấn Quân Chu, Đại Từ Thái Nguyên Phúc Kiến 18/01/2021 HL 

793 Triệu Nhật Linh 07/05/1991   Đá Vôi, Động Đạt, Phú Lương Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

794 Lê Quang Sơn 09/02/1998   Đồng Mới, Phú Thượng, Võ Nhai Thái Nguyên   18/01/2021 HL 

795 Nông Chính Châu 1985   Làng Búc 2, Đồng Thịnh, Định Hóa Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

796 Mông Đức Hiền 1984   Xóm Lợi A, Phượng Tiến, Định Hóa Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

797 Nông Chính Hùng 1985   
Thôn Làng Chủng, Trung Hội, Định 

Hóa 
Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

798 Ma Văn Trình 1998   
Thôn Làng Chủng, Trung Hội, Định 

Hóa 
Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

799 Nông Chính Vang 1982   
Thôn Làng Chủng, Trung Hội, Định 

Hóa 
Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

800 Ma Văn Biên 1990   
Thôn Làng Chủng, Trung Hội, Định 

Hóa 
Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

801 Ma Công Quảng 1982   
Xóm Chung Tâm, Bình Yên, Định 

Hóa 
Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 

802 Mông Đức Uyên 1988   Xóm Lợi A, Phượng Tiến, Định Hóa Thái Nguyên Quảng Đông 18/01/2021 HL 
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803 Vi Văn Ninh 2000   Hóa Thượng, Đông Hủy, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 20/01/2021 HL 

804 Nông Khánh Duy 1993   La Hiên, Võ Nhai, Thái Nguyên Thái Nguyên Quảng Tây 20/01/2021 HL 

805 Ninh Bình Yên 1987   
Cai Lậy, Na Mao, Đại Từ, Thái 

Nguyên 
Thái Nguyên Trung Quốc 20/01/2021 HL 

806 Hoàng Thị Hoa   1989 
Việt Yên, Vĩnh Hùng , Vĩnh Lộc, 

Thanh Hóa 
Thanh Hóa Trung Quốc 12/01/2021 HL 

807 Nguyễn Thị Liên   1994 
Phúc Tâm, Quảng Phúc, Quảng 

Xương, Thanh Hóa 
Thanh Hóa Trung Quốc 12/01/2021 HL 

808 Nguyễn Thế Nam 18/07/1995   Lộc tại, Quảng Lộc, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông  13/01/2021 HL 

809 Tống Thị Phượng   1985 Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

810 Vũ Văn Bình 1984   Hà Bắc, Hà Trung, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

811 Nguyễn Quang Tâm 1988   Quang Trung, Bỉm Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

812 Nguyễn Thị Hảo   1970 Hà Tiên, Hà Trung, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

813 Lê Văn Thái 1984   
Quảng Khê, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

814 Vũ Văn Hậu 1992   Hà Vinh, Hà Trung, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

815 Nguyễn Thị Thúy   1994 Quảng Tiến, Sầm Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

816 Phạm Thị Việt   1976 
Thôn Hải, Quảng Nham, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

817 Trần văn Quang 1996   
Thôn Hải, Quảng Nham, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

818 Bùi Thị Lanh   1993 
Thôn Hải, Quảng Nham, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

819 Ngô Trung Hiếu 1995   
Thôn Trung, Quảng Nham, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Tây 14/01/2021 HL 

820 Bùi Văn Dũng 1983   Vân Bình, Cát Vân, Như Xuân Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

821 Hồ Đức Nhu 1993   Minh lại, Phùng Minh, Ngọc Lặc Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

822 Hoàng Văn Hay 1990   
Thôn Đông, Quảng Nham, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

823 Nguyễn Thị Xoan   1967 Thôn 4, Hoằng Hải, Hoằng Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 
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824 Nguyễn Ngọc Ánh 1974   
Thạch Lam, Quảng Thạch, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

825 Nguyễn Thị Thủy   1976 
Thạch Lam, Quảng Thạch, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

826 Phạm Văn Nam 2000   
Thôn Thuận, Quảng Nham, Quảng 

Xương 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

827 Ngô Văn Lanh 1968   
Thôn Trâu Chiểu, Hồng Châu, Hoằng 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

828 Cao Thị Tuyên   1972 
Thôn Trâu Chiểu, Hồng Châu, Hoằng 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

829 Nguyễn Hữu Quân 12/2/2004   Xóm 7, Quảng Khê, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

830 Nguyễn Thị Luân   1973 Xóm 7, Quảng Khê, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

831 Hoàng Thị Em   01/01/1983 Xóm 7, Quảng Khê, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

832 Nguyễn Thị Phương   1954 Thôn 1, Đông Hương, tp Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

833 Nguyễn Khắc Vinh 02/04/1983   Xóm 9, Quảng Khê, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 14/01/2021 HL 

834 Hà Xuân Trường 1996   Cẩm Long, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 HL 

835 Trần Thị Bi   1992 
Quảng Nham, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 HL 

836 Tàng Thị Quế   1992 Tú Đoan, Lộc Bình, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Tây 17/01/2021 HL 

837 Lê Doãn Hải 1990   Thái Hòa, Triệu Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Tây 17/01/2021 HL 

838 Nguyễn Thị Linh   2000 
Hoàng Trường, Hoàng Hóa, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 TK 

839 Nguyễn Hồng Nhật 1995   Trung Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 TK 

840 Trần Thị Thạnh   1971 Hưng Lộc, Hậu Lộc, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 TK 

841 Lục Văn Vĩnh 1999   Như Xuân, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 TK 

842 Nguyễn Văn Tái 1998   Phú Lương, Hữu Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 QH 

843 Bùi Thị Kim Chi   2000 Trường Nam, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 QH 

844 Bùi Văn Sinh 1986   Trường Nam, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 QH 
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845 Bùi Thị Mến   1988 Trường Nam, Hải Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 17/01/2021 QH 

846 Đinh Thị Toan   1995 
Quảng Nham, Quảng Sương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 QH 

847 Ngô Thị Thương   2005 
Quảng Nham, Quảng Sương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

848 Phạm Thị Nhung   1985 
Quảng Nham, Quảng Sương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

849 Lê Văn Đạo 1987   TT Triệu Sơn, Triệu Sơn, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

850 Đằng Thị Dung   1993 Hưng Phú, Hậu Lộc, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

851 Nguyễn Văn Dũng 1990   Hưng Phú, Hậu Lộc, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

852 Ngô Văn Xuân 1993   
Quaảng Nham, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

853 Đặng Long Vũ 1995   
Quaảng Nham, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

854 Ngô Văn Bảo 1992   Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

855 Đinh Bá Nam 2000   Quảng Nham, Quảng Xương Thanh Hóa Quảng Đông 18/01/2021 TK 

856 Hoàng Thị Xuân   1983 Ngư Lộc,Hậu Lộc,Thanh Hóa Thanh Hóa Trung Quốc 19/01/2021 TK 

857 Bùi Như Quỳnh   2003 Ngư Lộc,Hậu Lộc,Thanh Hóa Thanh Hóa Trung Quốc 19/01/2021 TK 

858 Lê Thị Lan   1968 Xã Tế Nông, Nông Cống, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 20/01/2021 TK 

859 Hoàng Văn Ngọc 1974   
Xã Hoằng Sơn, Hoằng Hóa, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 20/01/2021 TK 

860 Phạm Thị Huyền   1978 
La Thạch, Thạch Định, Thạch Thành, 

Thanh Hóa 
Thanh Hóa Trung Quốc 20/01/2021 TK 

861 Lê Văn Đạt 1995   
Sơn Hải, Trường Sơn, Sầm Sơn, 

Thanh Hóa 
Thanh Hóa Trung Quốc 20/01/2021 TK 

862 Vũ Văn Lượng 23/03/1981   Đa Lộc, Hậu Lộc Thanh Hóa Quảng Đông 20/01/2021 TK 

863 Lê Thị Thùy   1988 Tân Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Trung Quốc 21/01/2021 TK 

864 Nguyễn Văn Sơn 1986   Tân Trang, Quảng Xương, Thanh Hóa Thanh Hóa Trung Quốc 21/01/2021 TK 
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865 Phạm Văn Đức 2000   Cẩm Tâm, Cẩm Thủy, Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 21/01/2021 TK 

866 Nguyễn Văn Minh 1982   
Quảng Thạch, Quảng Xương, Thanh 

Hóa 
Thanh Hóa Quảng Đông 21/01/2021 TK 

867 Hà Thị Huyền   1998 Xuân Cẩm,Thường xuân,Thanh Hóa Thanh Hóa Quảng Đông 21/01/2021 TK 

868 Nguyễn Trường Sơn 1993   Quaảng Lộc, Sơn Thủy, A Lưới, 
Thừa Thiên - 

Huế 
Quảng Đông 14/01/2021 TK 

869 Thạch Thị Ngọc   30/3/2004 
Huyền Đức, Long Sơn, Cầu Ngang, 

Trà Vinh 
Trà Vinh Trung Quốc 17/01/2021 TK 

870 Lê thị Trinh   1999 
Đông An, Đông Thuận, TX.Bình 

Minh, Vĩnh Long 
Vĩnh Long Trung Quốc 20/01/2021 TK 

871 Tạ Văn Đường 1992   Kim Long, Tam Dương, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Quảng Đông 14/01/2021 TK 

872 Trương Văn Sơn 1991   Bồ Lý, Tam Đảo, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Phúc Kiến 18/01/2021 TK 

873 Trần văn Tuấn 26/02/1994   Cổ Tích, Đồng Cương, yên lạc Vĩnh Phúc Quảng Đông 18/01/2021 TK 

874 Trần Thị Loan   1990 Việt Xuân,Vĩnh Tường,Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Trung Quốc 19/01/2021 TK 

875 Nguyễn Thị Thúy Nga   1994 , Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Trung Quốc 20/01/2021 TK 

876 Nguyễn Văn Ý 12/06/1905   , Bạch Lưu, Sông Lô, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Trung Quốc 20/01/2021 TK 

877 Trương Bá Cường 1995   
Có Xã, Minh Quang, Tam Đảo, Vĩnh 

Phúc 
Vĩnh Phúc Trung Quốc 20/01/2021 TK 

878 Nguyễn Bá Thịnh 1986   Liên Hòa, Lập Thạch, Vĩnh Phúc Vĩnh Phúc Trung Quốc 21/01/2021 TK 

879 Lò Thị Huyền   26/10/1991 Cang Nà, Trung Tân, Thị Xã Nghĩa Lộ Yên Bái Quảng Tây 20/01/2021 TK 

880 Hoàng Văn Dâng 1985   
Thôn Khe Pháo, Châu Quế Hạ, Văn 

Yên 
Yên Bái Quảng Đông 12/01/2021 TK 

881 Ngô Thị Lạnh   1983 Phong Du Hạ, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái phúc Kiến 14/01/2021 TK 

882 Lò Thị Lả   1980 Hạnh Sơn, Văn Chấn, Yên Bái Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 

883 Lò Thị Xoan   1985 Hạnh Sơn, Văn Chấn, Yên Bái Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 

884 Hoàng Văn Húy 1981   Thôn Nhéo, Châu Quế Hạ, Vân Yên Yên Bái Phúc Kiến 14/01/2021 TK 

885 Lò Văn Luân 1978   Pò Lài, Hạnh Sơn, Văn Chấn Yên Bái Phúc Kiến 14/01/2021 TK 

886 Trần Văn Thái 1983   Kéo Xa, Cẩm Nhân, Yên Bình Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 
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887 Lý Văn Cần 1976   Thôn 3, Cẩm Nhân, Yên Bình Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 

888 Lầu Thị Diện   1985 xã Châu, Quế Nụ, Văn Yên Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 

889 Lý Kim Hương   1999 Ngòi Xỉu, Cảm Nhân, yên Bình Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 

890 Lý Văn Hậu 1972   
Thôn 3, Ngòi Xiu, Cẩm Nhân, yên 

Bình 
Yên Bái Quảng Đông 14/01/2021 TK 

891 La Tòn Năm 1994   Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Phúc Kiến 17/01/2021 TK 

892 Đặng Thị Hoàn   1990 An Bình, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Phúc Kiến 17/01/2021 TK 

893 La Tài Minh 1985   Viễn Sơn, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Phúc Kiến 17/01/2021 TK 

894 Tráng A Vừ 1998   Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Tây 18/01/2021 TK 

895 Lù Thị Nụ   2002 Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Tây 18/01/2021 HL 

896 Tráng Thị Dua   1994 Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Tây 18/01/2021 HL 

897 Tráng A Gia 1989   Châu Quế Thượng, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Tây 18/01/2021 HL 

898 Phùng Tòn Khé 1991   Phong Du Hạ, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Phúc Kiến 18/01/2021 HL 

899 Triệu Tòn Chản 2001   Phong Du Thượng, Văn Yên, Yên Bái Yên Bái Quảng Đông 18/01/2021 HL 
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